THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Huân 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Huyên  

Bà  BÙI  THỊ  NGUYÊN 
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Con Ông Bùi Huyên (Ô. Cửu Huyên) và Bà Nguyễn T. Nhỏ 

Sanh 
: 
năm B. Thìn (1916) tại Điện Thọ, Điện Bàn 

Hôn phối: 
Ông NGÔ QUÍ TRẠCH 

Sanh 
: 
năm N. Tý (1912) ở Bảo An, Điện Bàn

Con Ông Bà Ngô Linh ở Bảo An

Sanh hạ: 
- Ô. Ngô Quí Liên  

B. Ngô T. Cẩm Hà 


- Ô. Ngô Quí Long

B. Ngô T. Cẩm Giang

- Ô. Ngô Quí Hưng 

Bà  BÙI  THỊ  THUYÊN
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh 
: 
năm M. Ngọ (1918) tại Điện Thọ, Điện Bàn 

Hôn phối: 
Ông NGUYỄN VĂN HUY 

Sanh 
: 
năm N. Tý (1912) ở La Nang, Điện Bàn  



Giáo chức

Sanh hạ: 
- Ô. Nguyễn Văn Bách  
T. Tỵ (1941) 
B. Nguyễn T. Lang 
Đ. Sửu (1937)

- Ô. Nguyễn Văn Năm  
G. Thân (1944) 
B. Nguyễn T. Xuân  
K. Mão (1939)

- Ô. Nguyễn Văn Sơn   
G. Ngọ (1954) 
B. Nguyễn T. Hường 
B. Tuất (1946)

- Ô. Nguyễn Văn Phô  
B. Thân (1956) 

- Ô. Nguyễn Văn Hiệu   
K. Hợi (1959) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Huân 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Huyên  

Ông  BÙI  MINH  CHIÊU 
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Con Ông Bùi Huyên (Ô. Cửu Huyên) và Bà Nguyễn T. Nhỏ 

Sanh 
: 
năm C. Thân (1920) tại Vĩnh Trinh 



Trung Tá


Tạ thế 
: 
02-01-M. Thìn (1988). Thọ: 69 tuổi 

Mộ táng 
: 
Nghĩa trang Phật Giáo Tam Kỳ 

Chánh thất: 
Bà LÊ THỊ EM  

Sanh 
: 
năm C. Thìn (1940) tại Hải Châu, Đà Nẵng 

Con Ông Bà Lê Văn Mùi ở Tam Kỳ
Sanh hạ: (1)
- Ô. Bùi Lê Minh Tuệ 
Đ. Tỵ (1977)


- Ô. Bùi Lê Minh Đức 
C. Thân (1980)


Ông  BÙI  ĐÌNH  LIỆU 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh 
: 
năm G. Tý (1924) tại Vĩnh Trinh  
Tạ thế 
:
1998
Chánh thất: 
Bà HÀ THỊ HOA  

Sanh 
: 
năm K. Tỵ (1929) tại Cù Bàn   

Sanh hạ: 
- Ô. Bùi Đình Vĩnh  
T. Mão (1951) 
B. Bùi T. Khương (1) 
N. Thìn (1952)

- Ô. Bùi Đình Khanh (1) 
Â. Tỵ (1965) 
B. Bùi T. Hiệp  
G. Ngọ (1954)


 
B. Bùi T. Sen  
Đ. Dậu (1957)

  
 
B. Bùi T. Bảy  
K. Hợi (1959)

  
 
B. Bùi T. Loan  
C. Tý (1960)

  
 
B. Bùi T. Yến   
Q. Mão (1963)

  
 
B. Bùi T. Thanh Phương (1) 
K. Dậu (1969)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Huân 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Huyên  

Ông  BÙI  ĐÌNH  XÁN  
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Con Ông Bùi Huyên (Ô. Cửu Huyên) và Bà Nguyễn T. Nhỏ 

Sanh 
: 
năm B. Dần (1926) tại Bì Nhai, Điện Bàn 



Đệ tam niên cũ. Cán Bộ QĐND VN
Tạ thế: 
mộ Hội An 

Chánh thất: 
Bà PHAN THỊ BÍCH NHUNG  

Sanh 
: 
năm T. Mùi (1931) tại Cẩm Phô, Hội An 

Con Ông Bà Phan Sở ở Cẩm Phô



Giáo viên hưu trí

Sanh hạ: 
- Ô. Bùi Vĩnh Hội (1)
M. Tuất (1958)
B. Bùi Hoài Phương (1) 
Đ. Mùi (1967) 

- Ô. Bùi Hoài Nam
C. Tý (1960)

- Ô. Bùi Quốc Anh (1) 
T. Hợi (1971)

Bà  BÙI  THỊ  TÁM  
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh 
: 
năm M. Thìn (1928) ở Điện Thọ, Đ. Bàn 

Tạ thế 
: 
06-10-G. Thìn (1964). Thọ: 37 tuổi 

Mộ táng 
: 
vườn Ông Giáo Nhì, Phú Hanh, Đức Dục   

Hôn phối: 
Ông DƯƠNG QUANG ĐỈNH  

Sanh 
: 
tại Quế Sơn 

Sanh hạ: 
- Ô. Dương Quang Một 
N. Thìn (1952) 

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Huân 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Huyên  

Bà  BÙI  THỊ  ÁI  LIÊN   
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Con Ông Bùi Huyên (Ô. Cửu Huyên) và Bà Nguyễn T. Nhỏ 

Sanh 
: 
năm C. Ngọ (1930) tại Điện Thọ, Điện Bàn  
Tạ thế
:
2002. Mộ Đà Nẵng
Hôn phối: 
Ông LÊ HY   

Con Ông Bà Cửu Phẩm Lê Triết ở Giáo Ái, Đại Lộc 
Tử trận 
:
1954

Tái giá: 
Ông TRƯƠNG VĂN CẨM    

Sinh 
:
1920. Tú tài II

Con Ông Bà Trương Nhung ở Thượng Phước, Đại Lộc 

Sanh hạ: 
- Ô. Trương Văn Hiệp 
1960
B. Lê T. Hảo  
1955
- Ô. Trương Văn Kiến  
1962
B. Lê Trương T. Tuyết 
1958
- Ô. Trương Văn Tiến  
1968
B. Lê Trương T. Tiên 
1964
 

B. Lê Trương T. Ánh 
1967
Ông  BÙI  ÁI 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh 
: 
năm G. Tuất (1934) ở Điện Thọ, Đ. Bàn 

Chánh thất: 
Bà PHẠM THỊ LỆ HOA   

Sanh 
: 
năm G. Thân (1944) tại Mã Châu 

Sanh hạ: 
- Ô. Bùi Thanh Vỹ (1) 
N. Dần (1962) 
B. Bùi T. Tuyết Nhung (1) 
Â. Tỵ (1965)

- Ô. Bùi Thanh Vân 
G. Thìn (1964) 
B. Bùi T. Thu Thanh (1) 
K. Dậu (1969)

- Ô. Bùi Thanh Vũ (1) 
N. Tý (1972) 


Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Huân 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Huyên  

Ông  BÙI  ÂN    
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Con Ông Bùi Huyên (Ô. Cửu Huyên) và Bà Nguyễn T. Nhỏ 

Sanh 
: 
năm B. Tý (1936) tại Điện Thọ, Điện Bàn  

Tạ thế 
: 
13-04-Â. Mão (1975). Thọ: 40 tuổi 

Mộ táng
: 
Bì Nhai, Điện Bàn
Chánh thất: 
Bà NGUYỄN THỊ NĂM    

Sanh 
: 
năm N. Thân (1932) ở Quảng Hóa, Đ. Lộc 

Con Ông Bà Nguyễn Hường ở Quảng Hóa

Sanh hạ: 
- Ô. Bùi Quang Hòe (1) 
Â. Mùi (1955)
B. Bùi T. Thu Nga  
K. Hợi (1959)

- Ô. Bùi Quang Anh  
Đ. Dậu (1957)
B. Bùi T. Ly Hương (1) 
G. Thìn (1964)

- Ô. Bùi Quốc Việt  
N. Dần (1962)
B. Bùi T. Hương Thu (1) 
Đ. Mùi (1967)

- Ô. Bùi Quốc Nam (1) 
K. Dậu (1969)


- Ô. Bùi Quang Phúc (1) 
N. Tý (1972)


Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Huân 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Quang Huy 

Ông  BÙI  NĂM 
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Con Ông Bùi Quang Huy (Ô. Vạn) và Bà Phạn T. Chưởng 

Sanh 
: 
năm B. Dần (1926) tại Thu Bồn  

Chánh thất: 
Bà VÕ THỊ ĐƯỢC 

Con Ông Bà Võ Nghiêm (Ô. Hương Nghiêm) ở Thu Bồn 

Sanh hạ: (1)
- Ô. Bùi Văn Hai 

B. Bùi T. Bốn 

- Ô. Bùi Văn Hải 

B. Bùi T. Tân 

- Ô. Bùi Văn Dũng 

B. Bùi T. Liễu 

- Ô. Bùi Văn Sĩ 

B. Bùi T. Luyến 

Ông  BÙI  SÁU 
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh 
: 
năm N. Thân (1932) tại Thu Bồn  

Chánh thất: 
Bà PHAN THỊ SÁU 

Con Ông Bà Phan Hường ở Hanh Đông

Sanh hạ: (1)
- Ô. Bùi Ba 

B. Bùi T. Dân  

Ấu vong: B. Xí Lớn, B. Xí Nhỏ 

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Huân 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Quang Huy 

Ông  BÙI  KIẾN  NGHĨA 
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Con Ông Bùi Quang Huy (Ô. Vạn) và Bà Phạn T. Chưởng 

Sanh 
: 
năm B. Tý (1936) tại Thu Bồn  

Địa chỉ
: 
Thu Bồn 

Chánh thất: 
Bà HỒ THỊ DỰ 

Sanh 
: 
năm B. Tý (1936) tại Thu Bồn 

Con Ông Bà Hồ Minh Châu ở Thu Bồn 

Tạ thế 
: 
25-01-C. Tuất (1970). Thọ: 35 tuổi 

Mộ táng 
: 
Thu Bồn 

Kế thất: 
Bà NGUYỄN THỊ TRƯƠNG

Sanh 
: 
năm M. Dần (1938) ở Hòa Tiến, Hòa Vang 

Con Ông Bà Nguyễn Long ở Hòa Tiến 

Sanh hạ: (1)
Đích phòng: 
- Ô. Bùi Chính Nghĩa 
T. Sửu (1961) 
B. Bùi T. Hòa 
Đ. Mùi (1967)

- Ô. Bùi Chính Hiệp 
G. Thìn (1964)

Kế phòng: 
- Ô. Bùi Chính Ý 
Â. Mão (1975) 
B. Bùi T. Tâm 
Q. Sửu (1973)

- Ô. Bùi Chính Thức 
Â. Sửu (1985)

Bà  BÙI  THỊ  VẠN 
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh 
: 
năm Â. Sửu (1925) tại Thu Bồn  



(không có hồ sơ)
Hôn phối: 
Ông NGUYỄN ĐỨC LIÊN 

Quê 
: 
Nghệ An

Tạ thế 
: 
1972. Hỏa táng để ở nhà  

Sanh hạ: 
- B. Nguyễn T. Hồng Minh 
1952 – KS Hoá
B. Nguyễn T. Hồng Thanh 
1960 – KS Hoá

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Huân 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Quang Minh 

Ông  BÙI  BÌNH 
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Tục danh 
: 
Ô. Hai Niêm 

Con Ông Bùi Quang Minh (Ô. Hương Niêm) và Bà Phạn T. Niêm  

Sanh 
: 
năm T. Dậu (1921) tại Vĩnh Trinh  

Địa chỉ
: 
xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn 

Chánh thất: 
Bà NGUYỄN THỊ KIÊN

Con Ông Bà Nguyễn Tiên ở Phú Bông, Điện Bàn

Kế thất: 
Bà ĐẶNG THỊ LIÊN 

Con Ông Bà Đặng Tư (Ô. Thầy Tư) ở Thu Bồn  

Sanh hạ: 
Đích phòng: 
- B. Bùi T. Tuyết Hoa (1)

Kế phòng: 
- Ô. Bùi Anh Tuấn (1)
K. Hợi (1959) 
B. Bùi T. Ngọc Lài  
B. Thân (1956)

- Ô. Bùi Anh Tú 
T. Sửu (1961) 
B. Bùi T. Anh Đào (1)  
Đ. Mùi (1967)

- Ô. Bùi Anh Tài 
Q. Mão (1963) 
B. Bùi T. Ngọc Vân (1)  
T. Hợi (1971)

- Ô. Bùi Anh Triết (1)
Â. Tỵ (1965) 

- Ô. Bùi Anh Việt (1)
K. Dậu (1969) 


Bà  BÙI  THỊ  TƯƠNG
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh 
: 
năm Q. Hợi (1923) tại Vĩnh Trinh   

Hôn phối: 
Ông LÊ CẢNH

Con Ông Bà Lê Huân ở Phi Phú, Điện Bàn

Sanh hạ: 
- Ô. Lê Văn Trợ 
1954 – Giáo viên
B. Lê T. Tương 
1953


B. Lê T. Ngọc Yến
1959 – KS Nông nghiệp
Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Huân 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Quang Minh 

Bà  BÙI  THỊ  TÂM  HẢO 


[image: image42.png]



[image: image43.png]>~




[image: image44.png]’




[image: image45.png]




Con Ông Bùi Quang Minh (Ô. Hương Niêm) và Bà Phạn T. Niêm  

Sanh 
: 
năm M. Thìn (1928) tại Vĩnh Trinh  

Hôn phối: 
Ông PHAN VĂN BÌNH 

Sinh
:
1928 

Tạ thế
:
21-02-C. Thìn (26-03-2000)

Con Ông Bà Phan Trinh và Bà Nguyễn Thị Tờn ở chợ Chùa, Duy Xuyên

Sanh hạ: 
- Ô. Phan Văn Lộc 
1953 – Tú tài
 
 

- Ô. Phan Việt Hùng 
1960 – ở Mỹ



- Ô. Phan Tiến Dũng
1961 – KS Xây dựng
 

- Ô. Phan Tiến Thành 
1962
- Ô. Phan Văn Nam 
1964 – CN Kinh tế


- Ô. Phan Việt Nghĩa
1966 – CN QTKD


- B. Phan T. Ba 
1956 – Tú tài
- B. Phan T. Tuyết Mai 
1959 – Bác sĩ
- B. Phan T. Tuyết Vân 
1969 – Tú tài
- B. Phan T. Ngọc Dung  
1974 – KS Hóa
Ông  BÙI  KIẾN  TÁ
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Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh 
: 
năm K. Tỵ (1929) tại Vĩnh Trinh   

Chánh thất: 
Bà ĐỖ THỊ SÁU 

Sanh 
: 
năm Q. Dậu (1933) tại Cổ Tháp 

Con Ông Bà Đỗ Văn Ký (Ô. Thủ Ký) ở Cổ Tháp 

Sanh hạ: (1)
- Ô. Bùi Kiến Tân 
B. Thân (1956) - KS Vật lý
- Ô. Bùi Kiến Tiến 
K. Hợi (1959) 
- KS Điện tử
- B. Bùi T. Nam Phương 
T. Sửu (1961) - GV ĐHSP Kỹ thuật
- B. Bùi T. Như Phượng 
G. Thìn (1964) - KS Hóa 
- B. Bùi T. Diệu Thanh 
Đ. Mùi (1967)

- B. Bùi T. Thanh Duyên 
M. Thân (1968) - Tú tài
Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Huân 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Quang Minh 

Ông  BÙI  MINH  VIÊN 
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Con Ông Bùi Quang Minh (Ô. Hương Niêm) và Bà Phạn T. Niêm  

Sanh 
: 
năm N. Thân (1932) tại Vĩnh Trinh  

Tạ thế 
: 
22-05-Â. Tỵ (1965). Thọ: 34 tuổi 

Mộ táng 
: 
Nghĩa trang Bắc Việt, Gò Vấp, Gia Định 

Chánh thất: 
Bà HỒ THỊ HỒNG  

Con Ông Hồ Phiên ở Cổ Tháp 

Sanh hạ: (1)
- Ô. Bùi Kiến Quang 
Â. Mùi (1955)
B. Bùi T. Oánh 
M. Tuất (1958)

- Ô. Bùi Hồ Thọ
C. Tý (1960)

Bà  BÙI  THỊ  NHƯ  LOAN 
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh 
: 
năm Q. Dậu (1933) tại Vĩnh Trinh   

Hôn phối: 
Ông TRẦN NGỌC TẢO 

Con Ông Bà Trần Châu ở Châu Phong 

Sanh hạ: 
- B. Trần T. Bích Trân 

- B. Trần T. Bích Tuyết Ba 

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Huân 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Chức 

Bà  BÙI  THỊ  SUM  
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Con Ông Bùi Chức (Ô. Tri Mười) và Bà Phạn T. Tố 

Sanh 
: 
năm C. Thân (1920) tại Vĩnh Trinh  

Hôn phối: 
Ông PHAN KHUÊ  

Con Ông Bà Phan Hội 

Quê 
: 
Bàn Lãnh, Đ. Bàn, ngụ Đại Bình, Q. Sơn

Sanh hạ: 
(chưa rõ)

Bà  BÙI  THỊ  LỰU 
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Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh 
: 
năm B. Dần (1926) tại Vĩnh Trinh   

Nguyên giá: 
Ông PHẠM PHÚ TRINH 

Quê
: 
tại Đông Bàn, Điện Bàn

Mộ táng
:
Đông Bàn, Điện Bàn

Tái giá: 
Ông NGUYỄN CÂU 

Tục danh 
: 
Ô. Hương Thập

Quê
: 
ở Đại Bình, Quế Sơn

Sanh hạ: 
Đời I: - Ô. Phạm Phú Cư  

Đời II:  không rõ

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Huân 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Chức 

Bà  BÙI  THỊ  LÊ
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Con Ông Bùi Chức (Ô. Tri Mười) và Bà Phạn T. Tố 

Sanh 
: 
năm M. Thìn (1928) tại Vĩnh Trinh  

Hôn phối: 
Ông LÊ VĂN QUỲNH 

Quê 
: 
tại Hóa Phú, Đại Lộc 

Con Ông Bà Lê Văn Dép ở Hóa Phú 

Sanh hạ: 
(chưa rõ)

Bà  BÙI  THỊ  YẾN
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Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh 
: 
năm T. Mùi (1931) tại Vĩnh Trinh   

Hôn phối: 
Ông PHẠM ĐỨC CẦN 

Con Ông Bà Phạm Hữu Ân ở Tự Tiến, Kiến An

Sanh hạ: 

- Ô. Phạm Đức Thành 

B. Phạm T. Mai 

- Ô. Phạm Đức Tùng 

B. Phạm T. Trung
- Ô. Phạm Đức Mười 

B. Phạm T. Trưng
 

B. Phạm T. Trinh
 

B. Phạm T. Hồng
THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Huân 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Chức 

Bà  BÙI  THỊ  NGỌC  LAN


[image: image68.png]



[image: image69.png]>~




[image: image70.png]



[image: image71.png]



Con Ông Bùi Chức (Ô. Tri Mười) và Bà Phạn T. Tố 

Sanh 
: 
năm B. Tý (1936) tại Vĩnh Trinh  

Hôn phối: 
Ông ĐỖ MINH ĐỨC

Con Ông Bà Đỗ Tri ở Bàn Lãnh, Điện Bàn 

Sanh hạ: 
(chưa rõ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Huân 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Điểm

Bà  BÙI  THỊ  NGÂN 
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Tục danh
: 
B. Bốn

Con Ông Bùi Điểm (Ô. Xã Chỉ) và Bà Trương T. Chỉ

Sanh 
: 
năm N. Thân (1932) tại Vĩnh Trinh  

Địa chỉ 
: 
Bình Thạnh, Sài Gòn

Hôn phối: 
Ông HỒ BÍCH 

Sanh 
: 
năm M. Thìn (1928) tại Lệ Trạch 

Con Ông Bà Hương Bích ở Lệ Trạch 

Sanh hạ: 
- Ô. Hồ Xuân Hùng 
B. Thân (1956) 
B. Hồ T. Kim Anh 
K. Hợi (1959)

- Ô. Hồ Xuân Mỹ 
T. Sửu (1961) 
B. Hồ T. Kim Cúc
Đ. Mùi (1967)

- Ô. Hồ Xuân Lương 
Q. Mão (1963) 
B. Hồ T. Chín  
K. Dậu (1969)

- Ô. Hồ Xuân Minh  
Â. Tỵ (1965) 


- Ô. Hồ Xuân Mười  
T. Hợi (1971) 


Ấu vong: Ô. Dũng 
M. Tuất (1958)

Bà  BÙI  THỊ  NĂM
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh 
: 
năm G. Tuất (1934) tại Vĩnh Trinh  

Địa chỉ 
: 
Gò Vấp, Sài Gòn

Hôn phối: 
Ông HỒ VĂN PHONG

Sanh 
: 
năm N. Thân (1932) tại Lệ Trạch 

Con Ông Bà Hồ Nhứt (Ô. Hội Nhứt) ở Lệ Trạch 

Sanh hạ: 
- Ô. Hồ Văn Vinh 
N. Dần (1962) 
B. Lê T. Tiết 
T. Hợi (1971)

Tảo vong: Ô. Quang 
C. Tý (1960)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Huân 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Điểm

Bà  BÙI  THỊ  SÁU
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Con Ông Bùi Điểm (Ô. Xã Chỉ) và Bà Trương T. Chỉ

Sanh 
: 
năm Đ. Sửu (1937) tại Vĩnh Trinh  

Hôn phối: 
Ông LÊ KHÓI 

Con Ông Bà Cửu Phẩm Lê Cán ở Kỳ Tân, Điện Bàn 

Sanh hạ: 
- Ô. Lê Văn Hạo 
M. Tuất (1958) 
B. Lê T. Bộc 

Quá vãng: Ô. Cổn 

Ông  BÙI  DO 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh 
: 
năm T. Tỵ (1941) tại Vĩnh Trinh  

Địa chỉ 
: 
Hoa Kỳ
Chánh thất: 
Bà NGUYỄN THỊ NGA

Sanh 
: 
năm Q. Tỵ (1953) tại Phú Cam, Huế 

Con Ông Bà Nguyễn Dư ở Phú Cam  

Sanh hạ: (1)
- Ô. Bùi Quang Trưởng
Â. Sửu (1985) 
B. Bùi T. Xuân Thủy  
Q. Hợi (1983)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Huân 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Điểm

Ông  BÙI  CHI 
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Con Ông Bùi Điểm (Ô. Xã Chỉ) và Bà Trương T. Chỉ

Sanh 
: 
năm G. Thân (1944) tại Vĩnh Trinh  

Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ
Chánh thất: 
Bà TRẦN THỊ TÙNG 

Sanh 
: 
năm N. Thìn (1952) tại Gia Cốc, Đại Lộc 

Con Ông Bà Trần Thương (Ô. Phó Thương) ở Gia Cốc 

Sanh hạ: (1)
- Ô. Bùi Quang Vinh  
T. Hợi (1971) 
B. Bùi T. Khánh Vân 
Q. Sửu (1973)

- Ô. Bùi Quang Trí
G. Tý (1984) 

Ông  BÙI  QUÝ
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh 
: 
năm N. Thìn (1952) tại Vĩnh Trinh  

Địa chỉ 
: 
Hội An

Chánh thất: 
Bà NGUYỄN THỊ XUÂN HỒNG

Sanh 
:
năm G. Ngọ 1954

Quê 
: 
tại Thừa Thiên 
Con Ông Nguyễn Đình Bân và Bà Võ Thị Thanh Hương
Sanh hạ: (1)
- Ô. Bùi Quang Hiển 
C. Thân (1980) 
B. Bùi T. Hạnh Quyên  
M. Ngọ (1978)

- Ô. Bùi Quang Hiếu 
G. Tý (1984)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Duy 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Quang

Bà  BÙI  THỊ  TRẠCH 
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Con Ông Bùi Quang (Ô. Cửu Ba) và Bà Nguyễn T. Ba

Sanh 
: 
năm M. Thìn (1928) tại An Lâm   

Hôn phối: 
Ông NGUYỄN NHẮN  

Sanh 
: 
năm G. Tý (1924) ở Khánh Vân, Đại Lộc 

Con Ông Bà Nguyễn Thứu ở Khánh Vân 

Tạ thế 
: 
23-10-Q. Hợi (1983). Tho: 60 tuổi 

Sanh hạ: 
- Ô. Nguyễn Văn Tổng
Đ. Hợi (1947) 
B. Nguyễn T. Sáu  
K. Hợi (1959)

- Ô. Nguyễn Văn Tấn
C. Dần (1950) 
B. Nguyễn T. Tám  
G. Thìn (1964)

- Ô. Nguyễn Văn Đa
T. Sửu (1961) 
B. Nguyễn T. Chín
K. Dậu (1969)

- Ô. Nguyễn Văn Lộc 
N. Tý (1972) 


Ấu vong: B. Bốn, B. Loan 

Bà  BÙI  THỊ  TỨ 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh 
: 
năm N. Thân (1932) tại An Lâm   

Địa chỉ 
: 
Đà Nẵng

Hôn phối: 
Ông NGUYỄN ĐÌNH LONG

Sanh 
: 
năm Q. Hợi (1923) ở Đa Hòa, Điện Bàn

Con Ông Bà Nguyễn Đình Giản ở Đa Hòa 

Tạ thế 
: 02-11-T. Mão (1951). Thọ: 29 tuổi

Sanh hạ:
- Ô. Nguyễn Quốc Khánh

N. Thìn (1952) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Duy 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Quang

Ông  BÙI  NGỌC  KÍNH 
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Con Ông Bùi Quang (Ô. Cửu Ba) và Bà Nguyễn T. Ba

Sanh 
: 
năm G. Tuất (1934) tại An Lâm   

Địa chỉ
: 
Lệ An, Duy Châu 

Chánh thất: 
Bà LÊ THỊ HOA  

Sanh 
: 
năm G. Tuất (1934) ở Hòa Mỹ, Đại Lộc 

Con Ông Bà Lê Cọng (Ô. Hương Cọng) ở Hòa Mỹ 

Sanh hạ: 
- Ô. Bùi Hữu Trực (1)
T. Sửu (1961) 
tạ thế 12. Tân Mùi (1/1992)
- Ô. Bùi Hữu Tài 
Q. Mão (1963)

- Ô. Bùi Hữu Đỉnh (1) 
Â. Tỵ (1965)

- Ô. Bùi Hữu Quốc (1) 
Đ. Mùi (1967)

- Ô. Bùi Hữu An (1) 
C. Tuất (1970)

- Ô. Bùi Hữu Toàn (1) 
Q. Sửu (1973)

B. Bùi T. Thùy Trang (1)  B. Thìn (1976)

Ấu vong: Ô. Dõng 
Đ. Dậu (1957)

Bà  BÙI  THỊ  SÁU 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh 
: 
năm Đ. Sửu (1937) tại An Lâm   

Địa chỉ 
: 
Đà Nẵng

Hôn phối: 
Ông NGUYỄN VĂN SẠT 

Sanh 
: 
năm C. Thìn (1940) tại Đà Nẵng 

Sanh hạ:
- B. Nguyễn T. Thiên Nga
G. Dần (1974) 

- B. Nguyễn T. Bạch Nga

Â. Mão (1975) 

- B. Nguyễn T. Hằng Nga

K. Mùi (1979) 

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Duy 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Diễn

Ông  BÙI  HUỲNH
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Con Ông Bùi Diễn (Ô. Cửu Bốn) và Bà Lê T. Cả

Sanh 
: 
năm K. Mùi (1919) tại An Lâm   

Chánh thất: 
Bà LÊ THỊ MAI 

Sanh 
: 
năm Q. Hợi (1923) ở Thượng Phước, Đại Lộc 

Kế thất: 
Bà TRẦN THỊ BỐN

Con Ông Bà Trần Chẩn ở Giáo Ái, Đại Lộc 

Sanh hạ: (1)
Đích phòng: 
- Ô. Bùi Minh
C. Dần (1950) 
B. Bùi T. Hòa  
K. Sửu (1949)

Kế phòng: 
Ấu vong: Ô. A , B. Ả (táng ở An Lâm)

Bà  BÙI  THỊ  NỮ 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh 
: 
năm N. Tuất (1922) tại Điện Hòa, Đ. Bàn 

Tạ thế 
: 
năm Â. Tỵ (1965). Thọ: 44 tuổi    

Mộ táng 
: 
Điện Hòa, Điện Bàn 

Hôn phối: 
Ông NGUYỄN HỮU TIẾN  

Sanh 
: 
năm N. Tuất (1922) tại Đa Túy, Đ. Bàn 

Con Ông Bà Nguyễn Thiệu ở Đa Túy 

Sanh hạ:
- Ô. Nguyễn Công Khanh 
Q. Mão (1963) 
B. Nguyễn T. Thanh Vân 
N. Thìn (1952)



B. Nguyễn T. Thanh Túy 
Q. Tỵ (1953)



B. Nguyễn T. Thanh Tân 
Đ. Dậu (1957)



B. Nguyễn T. Thanh Tâm 
K. Hợi (1959)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Duy 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Diễn

Ông  BÙI  NGỌC  PHA
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Tục danh 
: 
Ô. Sáu Tiệp 

Con Ông Bùi Diễn (Ô. Cửu Bốn) và Bà Lê T. Cả

Sanh 
: 
năm M. Thìn (1928) tại An Lâm   

Địa chỉ 
: 
Quận 6, Sài Gòn 

Chánh thất: 
Bà BÙI THỊ SƠN 

Sanh 
: 
16-05-C. Thìn (1940) ở Gò Công, Hậu Giang

Con Ông Bà Bùi Nhơn Tráng ở Gò Công



Giáo viên

Sanh hạ: (1)
- Ô. Bùi Văn Ánh 
K. Hợi (1959) 
B. Bùi Ngọc Hồng Quế  
C. Thân (1980)

Bà  BÙI  THỊ  MAI 


[image: image107.png]



[image: image108.png]>~




[image: image109.png]



Tục danh 
: 
B. Lào

Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh 
: 
năm Q. Dậu (1933) tại Đa Hòa Châu, Đ. Bàn 

Tạ thế 
: 
10-B. Thìn (1976). Thọ: 44 tuổi    

Mộ táng 
: 
Bình Chánh (gần mộ mẹ là Bà Lê T. Cả)  

Hôn phối: 
Ông MẠC NHƯ CANH 

Sanh 
: 
năm B. Tý (1936) ở Túy Loan, Hiếu Đức 

Con Ông Bà Mạc Ích ở Túy Loan 

Sanh hạ:
- Ô. Mạc Bùi Tuấn Anh  
Đ. Mùi (1967) 
B. Mạc Bùi Tuyết Anh  
Â. Tỵ (1965)

- Ô. Mạc Bùi Quỳnh Anh 
N. Tý (1972)
B. Mạc Bùi Tú Anh  
K. Dậu (1969) 
B. Mạc Bùi Tố Anh  
T. Hợi (1971)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Duy 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Diễn

Ông  BÙI  QUANG  VINH 
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Con Ông Bùi Diễn (Ô. Cửu Bốn) và Bà Lê T. Cả

Sanh 
: 
09-12-Đ. Sửu (1937) ở Đa Hòa Châu, Điện Bàn



Toán học Đại cương, Giáo chức   

Địa chỉ 
: 
Phú Nhuận, Sài Gòn 

Chánh thất: 
Bà TRẦN THỊ HỒNG HẠNH

Sanh 
: 
16-08-N. Ngọ (1942) ở Phú Nhuận, Sài Gòn

Con Ông Bà Trần Hữu Tám ở Phú Nhuận



Giáo chức 

Sanh hạ: (1)
- Ô. Bùi Quang Thành 
K. Dậu (1969) 
B. Bùi T. Như Ý  
C. Tuất (1971)

- Ô. Bùi Quang Đạt 
Q. Sửu (1973)

Bà  BÙI  THỊ  XIÊM
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh 
: 
năm T. Mùi (1931) ở Đa Hòa Châu



(chưa có hồ sơ)

Ông  BÙI  LONG
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh 
: 
năm C. Thìn (1940) ở Đa Hòa Châu



(chưa có hồ sơ)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Duy 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Tăng

Bà  BÙI  THỊ  THỚI 

Con Ông Bùi Tăng (Ô. Chánh Thới) và Bà Đặng T. Thuận

Sanh 
: 
năm M. Thìn (1928) tại An Lâm 

Hôn phối: 
Ông NGUYỄN VĂN NHỊ 

Sinh năm 
:
1928

Con Ông Bà Nguyễn Văn Ty ở Xuyên Châu 

Sanh hạ: 
- Ô. Nguyễn Văn Tấn 
 
B. Nguyễn T. Huỳnh Nhung 
- Ô. Nguyễn Văn Tân

B. Nguyễn T. Cẩm Nhung 

Ông  BÙI  VĂN  KÌNH 
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Tục danh
: 
Ô. Bốn

Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh 
: 
năm Quý Dậu (1933) tại An Lâm 

Tạ thế 
: 
năm B. Dần (1986). Thọ: 54 tuổi 

Chánh thất: 
Bà ĐẶNG THỊ HUỲNH  

Sanh 
: 
năm Â. Hợi (1935) tại Tân Phong

Con Ông Bà Đặng Mật ở Tân Phong

Sanh hạ: 
- Ô. Bùi Văn Năm 
N. Dần (1962) 


- Ô. Bùi Văn Ty
B. Ngọ (1966) 


- Ô. Bùi Lộc Hiệp 
M. Thân (1968) - Tạ thế 6-12-Tân Mùi (1/1992)


- Ô. Bùi Văn An (1) 
N. Tý (1972) 

- B. Bùi T. Mai 
Đ. Dậu (1957)

- B. Bùi T. Liễu 
M. Tuất (1958)

- B. Bùi T. Cẩm Phô (1)
C. Tuất (1970)
Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Duy 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Tăng

Ông  BÙI  VĂN  TÍCH 
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Tục danh 
: 
Ô. Bảy

Con Ông Bùi Tăng (Ô. Chánh Thới) và Bà Đặng T. Tuận
Sanh 
: 
04-04-K. Mão (1939) tại An Lâm 



Toán học Đại cương, Giáo sư 

Địa chỉ 
: 
Hội An

Chánh thất: 
Bà NGUYỄN THỊ BỬU 

Sanh 
: 
05-05-B. Tuất (1946) ở An Sơn, Q. Thọ 



Tốt nghiệp Phổ thông, Y tá

Sanh hạ: (1)
- Ô. Bùi Văn Đức 
G. Dần (1974) 


- Ô. Bùi Văn Thắng
Đ. Tỵ (1977) 


- Ô. Bùi Văn Tài 
K. Mùi (1979) 

- Ô. Bùi Văn Đắc 
Â. Sửu (1985)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Duy 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Ngọc Trâm 

Ông  BÙI  VĂN  VÕ


[image: image124.png]



[image: image125.png]
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Tục danh 
: 
Ô. Hai Võ 

Con Ông Bùi Ngọc Trâm và Bà Phan T. Bảy

Sanh 
: 
năm M. Thìn (1928) tại Duy Xuyên
Địa chỉ 
: 
Bình Thạnh, TP. HCM
Chánh thất: 
Bà HOÀNG THỊ NHƯ HỒNG

Sanh 
: 
năm G. Tuất (1934) ở Đ. Bàn 

Con Ông Bà Huỳnh Nam (Ô.B. Cửu Hồng) ở Xuân Đài, Đ. Bàn
Sanh hạ: 
- Ô. Bùi Hoàng Hải  
Â. Mùi (1955) 


- Ô. Bùi Hoàng Hào  
M. Tuất (1958) 


- Ô. Bùi Hoàng Truyền  
C. Tý (1960) 


- Ô. Bùi Hoàng Triều   
B. Ngọ (1966) 


- B. Bùi T. Như Uyên 
G. Ngọ (1954)
- B. Bùi T. Bích Ni (1) 
Q. Mão (1963)

- B. Bùi T. Hoàng Oanh 
 M. Thân (1968)

- B. Bùi Hoàng Anh Thư 
 G. Dần (1974)

Ấu vong: B. Như Nhạn (B. Thân – Q. Mão) táng tại An Lâm 

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Duy 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Công Hy 

Bà  BÙI  THỊ  LANG 


[image: image127.png]
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Con Ông Bùi Công Hy (Ô. Chánh Chín) và Bà Trương T. Đào 

Sanh 
: 
năm B. Tý (1936) tại Thu Bồn 
Địa chỉ 
: 
Montréal Canada

Hôn phối: 
Ông PHAN VĂN TƯ 

Sanh
: 
Q. Dậu (1933)

Con Ông Bà Phan Thơ ở Đà Nẵng

Sanh hạ: 
- Ô. Phan Văn Toàn 
1959
B. Phan T. Hạnh
1963
- Ô. Phan Văn Phúc 
1964
B. Phan T. Mỹ Dung
1969
- Ô. Phan Văn Đức 
1965
B. Phan T. Thanh Trúc 
1970
- Ô. Phan Văn Vinh 
1967
B. Phan T. Mỹ Hương
1973
Ông  BÙI  VĂN  ANH


[image: image130.png]
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Sanh 
: 
năm C. Thìn (1940) tại Thu Bồn 



Kiến Trúc  Sư

Địa chỉ 
: 
Canada

Hôn phối: 
Bà TRẦN KIM LOAN

Sanh 
: 
năm 1948

Con Ông Trần Văn Thiều và Bà Nguyễn Thị Hảo ở Long An

Sanh hạ: 
- Ô. Bùi Anh Tuấn
1982 
B. Bùi Thị Kim Hạnh  
1980

- Ô. Bùi Thanh Tam
1985 
B. Bùi Thị Tường Loan  
1975
Bà  BÙI  THỊ  SÁU


[image: image133.png]
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Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh 
: 
tháng 1-Q. Mùi (1943) tại Thu Bồn 

Địa chỉ 
: 
Canada

Hôn phối: 
Ông NGUYỄN MINH NHỰT

Sanh 
: 
năm K. Mão (1939) tại Bến Tre. Kỹ sư
Con Ông Bà Nguyễn Minh Cơ ở Bến Tre

Sanh hạ: 
- Ô. Nguyễn M. Trí 
T. Hợi (1971) - Kỹ sư  
B. Nguyễn M. Quỳnh Giao 
Đ. Mùi (1967) - Nha sĩ  



B. Nguyễn M. Quỳnh Thi 
K. Dậu (1969) - Nha sĩ  

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Duy 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Công Hy 

Ông  BÙI  VĂN  SÚY  


[image: image136.png]
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Con Ông Bùi Công Hy (Ô. Chánh Chín) và Bà Trương T. Đào 

Sanh 
: 
năm G. Thân (1944) tại Thu Bồn 

Địa chỉ 
: 
Hoa Kỳ 

Chánh thất: 
Bà VÕ THỊ HẢO 

Sanh 
: 
1957

Con Ông Bà Võ Đức Thừa ở Long An

Sanh hạ: (1)
- Ô. Bùi Vĩnh Lộc 
N. Tuất (1982)
- Ô. Bùi Đăng Khoa 
M. Thìn (1988)

Ông  BÙI  VĂN  NHO 


[image: image139.png]
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh 
: 
năm Q. Tỵ (1953) tại Thu Bồn 

Địa chỉ 
: 
Hoa Kỳ 

Chánh thất: 
Bà NGUYỄN THU HƯƠNG

Sanh 
:
1958

Con Ông Bà Nguyễn Hà

Sanh hạ: (1)
- B. Bùi T. Ái Vi 
B. Dần (1986)
- B. Bùi Thục Vi
Q. Dậu (1993)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Duy 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Công Hy 

(Ông Bùi Công Hy và Bà Trương Thị Đào sanh hạ)

Bà  BÙI  THỊ  LOAN 


[image: image142.png]
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Sanh 
: 
năm M. Dần (1938) tại Thu Bồn 



Dược sĩ 

Địa chỉ 
: 
Canada 

Ông  BÙI  VĂN  ANH 


[image: image145.png]
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Sanh 
: 
năm C. Thìn (1940) 


Kiến trúc sư 


Hôn phối 
: 
Bà Trần Kim Loan 



Sinh 1948

Con Ô. Trần Văn Thiều và B. Nguyễn Thị Hảo (Long An)

Sanh hạ 

- Ô. Bùi Anh Tuấn 
N. Tuất (1982) 
B. Bùi T. Kim Hạnh 
C. Thân (1980)

- Ô. Bùi Thanh Tâm 
Ấ. Sửu (1985) 
B. Bùi T. Tường Loan 
Ấ. Mão (1975)

Bà  BÙI  THỊ  PHƯỢNG
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Sanh 
: 
năm B. Tuất (1946) tại Thu Bồn 

Địa chỉ 
: 
Canada 

Bà  BÙI  THỊ  LÊ


[image: image151.png]
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Sanh 
: 
năm C. Dần (1950) 

Địa chỉ 
: 
Canada 

Ông  BÙI  VĂN  BÁ


[image: image154.png]
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Sanh 
: 
năm C. Tý (1960) tại Đà Nẵng 

Địa chỉ 
: 
Canada. KS

Hôn phối
: 
Bà Nguyễn thị Nhung 

Con Ô. Nguyễn Văn Ba và Bà Đinh Thị Lễ ở Quảng Nam


THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Duy 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Kiêm 

Bà  BÙI  THỊ  LIÊM  


[image: image157.png]
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Con Ông Bùi Kiêm (Ô. Chánh Liêm) và Bà Văn T. Mười Thể 

Sanh 
: 
năm Đ. Sửu (1937) tại An Lâm

Hôn phối: 
Ông PHẠM XUÂN HOÀNG SƠN 

Con Ông Bà Phạm Thương ở Hà Thanh, Điện Bàn

Sanh hạ: 
- Ô. Phạm Bùi Hoàng Nam 
N. Tý (1972)
B. Phạm Xuân Kim Hoàng 
K. Dậu (1969)

- Ô. Phạm Bùi Hoàng Quốc 
Q. Sửu (1973)
B. Phạm Xuân Kim Hiền 
B. Thìn (1976)

- Ô. Phạm Bùi Hoàng Việt 
K. Mùi (1979)


Ông  BÙI  VĂN  SANG


[image: image160.png]
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Tục danh Ô. Sáu 

Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh 
: 
năm Đ. Hợi (1947) 

Địa chỉ 
:
Giáo Tây, Đại Lộc 

Chánh thất: 
Bà PHAN THỊ NHI

Sanh 
: 
năm Ấ. Mùi (1955)

Con Ông Bà Phan Dậu (Ô.B. Hương Điểu) ở Phiếm Ái, Đại Lộc



Sanh hạ: (1)
- Ô. Bùi Vĩnh Phúc 
T. Mùi (1991)
B. Bùi Thị Mai 
K. Mùi (1979)
- Ô. Bùi Vĩnh Trung 
C. Ngọ (1990)
Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)
















THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Duy 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Kiêm 

Ông  BÙI  VĂN  BẢY


[image: image163.png]
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Tục danh Sông Thu 
Con Ông Bùi Kiêm (Ô. Chánh Liêm) và Bà Văn T. Mười Thể 
Sanh 
: 
20-12-K. Sửu (1949) tại Vĩnh Trinh 

Cử nhân Hóa học - Đại học Sư phạm, Hiệu trưởng trường Trung học
Địa chỉ
:
Bình Triệu, Thủ Đức, TP. HCM

Chánh thất: 
Bà VÕ THỊ PHẤN 

Sanh 
: 
04-04-M. Tý (1948) ở Giồng Trôm, Bến Tre


Tú tài II

Con Ông Bà Trần Tôn ở Bình Thành, Bến Tre

Sanh hạ: (1)
- Ô. Bùi Vũ Quang 
27-10-1975
B. Bùi T. Anh Thư  
07-01-1977
- Ô. Bùi Đại Dương 
30-08-1978
- Ô. Bùi Vĩnh Đại Nhân 
20-05-1980
Ông  BÙI  VĂN  HUYÊN 


[image: image166.png]
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Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh 
: 
năm M. Tuất (1958) tại An Lâm

Chánh thất: 
Bà NGUYỄN THỊ HỒNG  

Con Ông Bà Nguyễn Đức Thuận ở Kỳ Lam, Điện Bàn

Sanh hạ: 
- Ô. Bùi Nguyên Vĩnh 
1993
B. Bùi Thị Phương Thanh
1990

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Duy 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Kiêm

Ông Bùi Kiêm (Ô. Chánh Liêm) và Bà Văn T. Mười Thể sanh hạ 

Bà  BÙI  THỊ  NĂM 
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Sanh 
: 
năm G. Thân (1944) ở An Lâm  



Bà  BÙI  THỊ  LIỄU 


[image: image172.png]
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Sanh 
: 
năm Q. Tỵ (1953) ở An Lâm

Bà  BÙI  THỊ  TRƯỚC 


[image: image175.png]
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Sanh 
: 
năm Â. Mùi (1955) ở An Lâm  

Bà  BÙI  THỊ  MINH  PHƯƠNG


[image: image178.png]
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Sanh 
: 
năm N. Dần (1962) ở An Lâm  



(đều không có hồ sơ) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Duy 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Sau 

Bà  BÙI  THỊ  VI 


[image: image182.png]
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Con Ông Bùi Sau (Ô. Mười Sau) và Bà Huỳnh T. Tửu 

Sanh 
: 
năm Q. Mùi (1943) tại An Lâm


Trung học 
Địa chỉ 
: 
Hoa Kỳ 
Hôn phối: 
Ông HỒ XUÂN SƠN   

Con Ông Bà Hồ Doãn ở An Tế, Điện Bàn

Sanh hạ: 
- Ô. Hồ Minh Chánh 
C. Tuất (1970) 
B. Hồ T. Kim Uyên 
M. Thân (1968)

- Ô. Hồ Xuân Vũ 
Â. Mão (1975) 
B. Hồ T. Lan Phương 
T. Hợi (1971)


 
B. Hồ T. Xuân Thảo  
Q. Sửu (1973)

Bà  BÙI  THỊ  VÂN 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh 
: 
năm Đ. Dậu (1957) tại An Lâm  

Hôn phối: 
Ông LÂM VĂN HIỆP    

Sanh 
: 
năm G. Ngọ (1954) ở Gia Định, Sài Gòn 

Con Ông Bà Lâm Văn Hòa ở Sài Gòn 

Sanh hạ: 
(chưa con)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Duy 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Sau 

Bà  BÙI  THỊ  THU  BA
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Con Ông Bùi Sau (Ô. Mười Sau) và Bà Huỳnh T. Tửu 

Sanh 
: 
năm Â. Dậu (1945) tại An Lâm

Địa chỉ 
: 
Bình Thạnh, Sài Gòn 



(chưa có hồ sơ)

Ông  BÙI  HUY  PHÁN


[image: image192.png]
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh 
: 
năm N. Thìn (1952) tại An Lâm  

Địa chỉ 
: 
Bình Thạnh, Sài Gòn 



(chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Lễ 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Nhạc 

Ông  BÙI  QUY


[image: image195.png]
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Con Ông Bùi Nhạc (Ô. Quy) và Bà Nguyễn T. Cái 

Sanh 
: 
05-02-G. Tý (1924) tại Thu Bồn 

Địa chỉ 
: 
Đại Thạnh, Đại Lộc 

Chánh thất: 
Bà HỒ THỊ BỐN 

Sanh 
: 
năm K. Tỵ (1929)

Con Ông Bà Hồ Sô ở Gia Cốc, Đại Lộc 

Tạ thế 
: 
07-09-C. Tý (1960). Thọ: 32 tuổi

Mộ táng 
: 
Lộc Sơn, Hanh Tây

Kế thất: 
Bà BÙI THỊ NGỘ 

Sanh 
: 
năm Â. Hợi (1935) ở Lộc Sơn 

Con Ông Bà Bùi Trợ ở Lộc Sơn,  Đại Lộc 

Sanh hạ: 
Đích phòng: 
- B. Bùi T. Chính Nhỏ  
Q. Tỵ (1953)

- B. Bùi T. Chính Chung (1) 
Â. Mùi (1955)

Ấu vong: B. Chính Lớn 

Kế phòng: 
- Ô. Bùi Chính Bé (1)
C. Tý (1960)
B. Bùi Chính Chuyên 
M. Tuất (1958)

- Ô. Bùi Chính Bảo (1)
G. Thìn (1964)
B. Bùi T. Thật  
N. Dần (1962)

- Ô. Bùi Chính Đáng  (1)
M. Thân (1968)
B. Bùi T. Thà  
B. Ngọ (1966)

- Ô. Bùi Chính Đích (1)
T. Hợi (1971)
B. Bùi T. Hương  
Q. Sửu (1973)

Ấu vong: Ô. Mót 

- Ô. Bùi Chính Thức (2)
M. Tuất (1958)


Ông  BÙI  VĂN  LIỆU 


[image: image197.png]
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh 
: 
năm Q. Dậu (1933) tại Thu Bồn 



Cựu Sĩ quan   

Địa chỉ 
: 
Vũng Tàu  

Chánh thất:  (chưa rõ)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

(2): Con ngoại hôn 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Lễ 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Nhạc 

Ông  BÙI  RÔ

Con Ông Bùi Nhạc (Ô. Quy) và Bà Nguyễn T. Cái 

Sanh 
: 
năm Đ. Sửu (1937) tại Thu Bồn 
Địa chỉ 
:
Đại Thạnh, Đại Lộc 
Chánh thất: 
Bà PHAN THỊ ĐIỆN

Sanh 
: 
năm Đ. Sửu (1937)
Con Ông Bà Phan Văn Thành ở Đại Thạnh, Đại Lộc 

Sanh hạ: 
- Ô. Bùi Văn Thạnh (Sỹ)
1965 (1)
B. Bùi T. Hai   
1960
- Ô. Bùi Thanh Phong
1968 (1)
B. Bùi T. Thúy  
1974 (1)
Bà  BÙI  THỊ  BỐN
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh 
: 
năm Â. Hợi (1935) tại Thu Bồn 

Tạ thế 
: 
năm N. Dần (1962). Thọ: 28 tuổi 

Mộ táng 
: 
xứ Cây Quắn, Thu Bồn 

Hôn phối:  

Ông TRẦN VĂN ĐẨU 

Con Ông Bà Trần Văn Lưỡng ở Thu Bồn 

Sanh hạ: 
(chưa rõ)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Lễ 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Thành

Ông  BÙI  XUÂN  BA


[image: image203.png]
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Dưỡng tử (1) của Ông Bùi Thành và Bà Trương T. Ninh 

Sanh 
: 
năm N. Thân (1932) tại Phú Mỹ, Đại Lộc 

Địa chỉ 
: 
Tam Kỳ, Quảng Tín

Chánh thất: 
Bà THÁI THỊ ĐEN 

Con Ông Bà Thái Hỷ ở Thuận Long, Quế Sơn 

Sanh hạ: 
- Ô. Bùi Văn Cu (2)
K. Dậu (1969) 


Ghi chú: 

(1): Con Bà Hiệp ở Phú Mỹ, Đại Lộc 

(2): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Lễ 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Gia

Bà  BÙI  THỊ  KÝ 


[image: image206.png]
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Con Ông Bùi Gia (Ô. Chánh Ký) và Bà Phạm Thị Túy 

Hôn phối: 
Ông NGUYỄN TRÍ

Con Ông Bà Nguyễn Dư (Ô. Học Mạo) quê Hà Nhuận, ngụ Mỹ Sơn 

Sanh hạ: 
(không rõ)

Ông  BÙI  TIÊN  LÃNH


[image: image209.png]
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Con Ông Bùi Gia và Bà kế thất ở Tiên Lãnh

(không có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Lễ 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Hữu Lực 

Ông  BÙI  NGUYÊN  DƯ  


[image: image212.png]
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Con Ông Bùi Hữu Lực (Ô. Giáo Ẩm) và Bà Nguyễn Thị Vân Đông

Sanh 
: 
năm K. Tỵ (1929) tại Thu Bồn

Chánh thất: 
Bà NGUYỄN THỊ MÙI

Con Ông Bà Nguyễn Dư (Ô. Học Mạo) ở Hà Nhuận 

Thứ thất: 
Bà TRẦN THỊ YẾN NHI 

Con Ông Bà Giáo Luy ở Lộc Quang, Thượng Đức 

Sanh hạ: 
Đích phòng:  

- Ô. Bùi Nguyên Lý 
G. Ngọ (54)
B. Bùi T. Thu Lai
T. Mão (51)

- Ô. Bùi Như Linh (1)
K. Hợi (59)
B. Bùi T. Mỹ Luyến 
M. Tuất (58)

Ấu vong: Ô. Long
Thứ phòng:  

- Ô. Bùi Như Duy 
N. Dần (62)
B. Bùi T. Bích Dung 
M. Thân (68)

- Ô. Bùi Như Diệp 
Q. Mão (63)
B. Bùi T. Hg Dung (1)
N. Tý (72)

- Ô. Bùi Như Duyên  
Â. Tỵ (65)


- Ô. Bùi Như Dương (1)
Đ. Mùi (67)


- Ô. Bùi Nhân Dân (1)  
G. Dần (74)


Ấu vong: Ô. Dũng (70-71)

Bà  BÙI  THỊ  NGOẠN  VĨNH 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh 
: 
năm G. Tuất (1934) tại Thu Bồn 

Hôn phối: 
Ông PHAN ĐỨC TÂM 

Con Ông Bà Phan Huấn (Ô. Lục) ở Phú Phong, Đ. Bàn 

Sanh hạ: 
- Ô. Phan Ngọc Đức 

B. Phan Ngọc Vĩnh Hảo 

- Ô. Phan Ngọc Hiển 

B. Phan Ngọc Vĩnh Bé

- Ô. Phan Ngọc Dinh 

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Lễ 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Hữu Lực 

Ông  BÙI  DƯƠNG  NHÃ
Tục danh 
:
Ô. Bùi Dưỡng Nhân 

Con Ông Bùi Hữu Lực (Ô. Giáo Ẩm) và Bà Dương Thị Trực

Sanh 
: 
năm Â. Dậu (1945) tại Thu Bồn

Chánh thất: 
Bà HÀ THỊ TƯ 

Sanh 
:
năm 1949
Con Ông Hà Huy (Ô. Tam) và Bà Trần Thị Diêu ở Sơn Long, Quế Sơn 

Sanh hạ: (1)
- Ô. Bùi Dương Vân  
K. Dậu (1969)
B. Bùi T. Thanh Thúy 
G. Dần (1974)

- Ô. Bùi Dương Tiên
C. Tuất (1970)
B. Bùi T. Thanh Linh 
B. Thìn (1976)

- Ô. Bùi Dương Phong 
N. Tý (1972)
B. Bùi T. Thanh Long 
K. Mùi (1979)



B. Bùi T. Thanh Xuân  
T. Dậu (1981)

Ông  BÙI  DƯỠNG  THẠCH 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh 
: 
năm C. Dần (1950) tại Quế Sơn 

Chánh thất: 
Bà TRẦN THỊ TÁM 

Sanh 
:
năm 1951
Con Ông Trần Phước và Bà Nguyễn Thị Tích ở Quế An, Quế Sơn  

Sanh hạ: (1)
- Ô. Bùi Dưỡng Thuận
C. Thân (1980)

- Ô. Bùi Dưỡng Thịnh 
N. Tuất (1982)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Lễ 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Hữu Lực 

Bà  BÙI  THỊ  DUNG  HÒA 
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Con Ông Bùi Hữu Lực (Ô. Giáo Ẩm) và Bà Dương Thị Trực

Sanh 
: 
năm N. Tỵ (1941) tại Sơn Thắng, Quế Sơn 
Hôn phối: 

Độc thân 
Dưỡng Nữ  

- Bà Bùi Thị Hòa Lan 
K. Dậu (1969)

Bà  BÙI  THỊ  DƯỠNG  NGỌC  
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh 
: 
năm Đ. Hợi (1947) ở Sơn Thắng, Quế Sơn 

Hôn phối: 
Ông PHẠM ĐẠI  

Sinh 
:
năm 1944
Con Ông Phạm Thứ (Nhân) và Bà Dương Thị Nhân ở Thắng Đông, Quế Sơn   

Sanh hạ: 
- Ô. Phạm Phương Phi 
T. Hợi (1971)





THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Lễ 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Hữu Lực 

Bà  BÙI  THỊ  DƯƠNG  LÀI  

Con Ông Bùi Hữu Lực (Ô. Giáo Ẩm) và Bà Dương Thị Trực

Sanh 
: 
01-01-1964 ở Quế Sơn 



Lớp 10/12

Địa chỉ 
:
Tân Bình, TP. HCM

Hôn phối: 
Ông NGUYỄN VĂN PHƯỚC   

Sinh 
:
năm 1954



Lớp 10/12

Con Ông Bà Nguyễn Văn Mai ở Quận 11, TP. HCM   

Sanh hạ: 
- Ô. Nguyễn Hoàng Lộc

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thiệu 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Doãn 

Bà  BÙI  THỊ  TRÁC
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Tục danh 
: 
B. Cháu 

Con Ông Bùi Doãn (Ô. Bát Doãn) và Bà Huỳnh Thị Đào 

Sanh 
: 
năm T. Dậu (1921) tại Phú Đa 

Tạ thế 
: 
12-12-Â. Dậu (1945). Thọ: 25 tuổi 

Mộ táng 
: 
Gò Miệt, Phú Đa  
Hôn phối: 


Ông HỒ CẨM   

Quê  
: 
Trung Thái, ngụ: Chiêm Sơn  

Con Ông Bà Hồ Phô, quê Trung Thái  

Mộ táng 
: 
Chiêm Sơn 
Sanh hạ: 
Ấu vong: B. Hai, B. Ba

Bà  BÙI  THỊ  DIỆT 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh 
: 
năm G. Tý (1924) tại Phú Đa  

Địa chỉ 
: 
Đại Bình, Quế Sơn 

Hôn phối: 
Ông HUỲNH HƯNG

Sanh 
: 
10-09-T. Dậu (1921) ở Đại Bình, Q. Sơn

Con Ông Bà Huỳnh Châu ở Đại Bình 

Sanh hạ: 
- Ô. Huỳnh Ca Giáp 
N. Ngọ (1942)
B. Huỳnh T. Phước 
K. Sửu (1949)

- Ô. Huỳnh Đắc Lợi 
N. Thìn (1952)
B. Huỳnh T. Lộc  
G. Ngọ (1954)

- Ô. Huỳnh Đắc Thọ 
Â. Mùi (1955)
B. Huỳnh T. Pháp 
M. Tuất (1958)

- Ô. Huỳnh Đắc Lực 
T. Sửu (1961)
B. Huỳnh T. Hoài Minh 
Â. Tỵ (1965)

Tảo vong: 
B. Tường Vi Â. Dậu (1945)


B. Lệ An mất 13-09-1972 táng Đại Bình


B. Tài mất 05-04-1985 táng Đồng Xoài

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thiệu 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Doãn 

Ông  BÙI  ĐẠT 
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Tục danh 
: 
Ô. Quý

Con Ông Bùi Doãn (Ô. Bát Doãn) và Bà Huỳnh Thị Đào 

Sanh 
: 
01-03-B. Dần (1926) tại Phú Đa 

Tạ thế 
: 
17-04-C. Ngọ (1990). Thọ: 65 tuổi 

Mộ táng 
: 
Nghĩa trang T.V.A.H. Gò Dưa, Thủ Đức
Chánh thất: 


Bà PHẠM THỊ CÚC   

Sanh 
: 
năm Đ. Mão (1927) tại Q. Đợi, Đại Lộc 

Con Ông Bà Phạm Cầu (Ô. Thủ Hường) ở Quảng Đợi 

Tạ thế 
: 
23-07-Đ. Mão (1987). Thọ: 61 tuổi

Mộ táng 
: 
Nghĩa trang T.V.A.H. Gò Dưa, Thủ Đức



(cạnh mộ Ông)
Sanh hạ: 
- Ô. Bùi Huy Qúy 
K. Sửu (1949)
B. Bùi T. Phụng (1)
Q. Tỵ (1953)

- Ô. Bùi Huy Quang 
T. Sửu (1961)
B. Bùi T. Lan Tin 
G. Ngọ (1954)

- Ô. Bùi Huy Quyền (1)
Â. Tỵ (1966)
B. Bùi T. Ngọc Tuyền 
B. Thân (1956)

- Ô. Bùi Huy Quân (1)  
K. Dậu (1969)
B. Bùi T. Ngọc Ánh 
M. Tuất (1958)

- Ô. Bùi Huy Quốc (1)
T. Hợi (1971)
B. Bùi T. Ngọc Diệp
Q. Mão (1963)

Tảo vong: 
B. Mân (T. Mão 1951 – 8/3/K. Dậu 1969)


cải táng hỏa thiêu: 29-10-Đ. Mão 1987


trí cốt tại chùa Vạn Phước, Sài Gòn 

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thiệu 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Thường

Bà  BÙI  THỊ  TRƯỞNG  CƠ  
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Tục danh 
: 
B. Cơ Hai 

Con Ông Bùi Thường (Ô. Nghè Thường) và Bà Hồ Thị Phán 

Sanh 
: 
năm M. Thìn (1928) tại Phú Đa 

Hôn phối: 


Ông PHẠM VĂN HƯỜNG

Con Ông Bà Phạm Cầu (Ô. Thủ Hường) ở Quảng Đợi, Đại Lộc 



Cựu công chức

Sanh hạ: 

- Ô. Phạm Hùng Vân  
Q. Tỵ (1953)
B. Phạm T. Bích Vân 



B. Phạm T. Thiên Vân



B. Phạm T. Lan Viên



B. Phạm T. Phương Vy

Ấu vong: Ô. Vũ và 1 vị vô danh

Bà  BÙI  THỊ  TRỌNG  CƠ  
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Tục danh 
: 
B. Cơ Ba

Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh 
: 
năm Q. Dậu (1933) tại Phú Đa 

Hôn phối: 


Ông NGUYỄN CÔNG TRỢ 

Con Ông Bà Cửu Trợ ở Trước Bàu, Hòa Vang 



Giáo chức

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Công Thành

B. Nguyễn T. Phương Dung

- Ô. Nguyễn Công Tâm

B. Nguyễn T. Phương Thảo 

- Ô. Nguyễn Công Toại

B. Nguyễn T. Thùy Dương 

- Ô. Nguyễn Công Tứ



Tảo vong: Ô. Thỉnh táng tại Hội An

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thiệu 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Thường

Bà  BÙI  THỊ  QUÝ  CƠ  
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Tục danh 
: 
B. Cơ Tư

Con Ông Bùi Thường (Ô. Nghè Thường) và Bà Hồ Thị Phán 

Sanh 
: 
18-02-B. Tý (1936) tại Phú Đa 

Địa chỉ 
: 
Nghĩa Hà, Quảng Ngãi

Hôn phối: 


Ông NGUYỄN SỞ 

Sanh 
: 
năm B. Tý (1936) tại Quảng Ngãi 

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Sĩ  Nguyên 

B. Nguyễn T. Hà 

- Ô. Nguyễn Sĩ  Hiệp 

B. Nguyễn T. Hải

- Ô. Trần Thế Minh (con riêng)

Ông  BÙI  HUY  LIÊN 
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Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh 
: 
29-02-N. Ngọ (1942) tại Phú Đa 



Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm 

Chánh thất: 


Bà NGUYỄN THỊ NGHI  

Sanh 
: 
05-07-B. Tuất (1946) tại Quảng Trị 

Con Ông Bà Nguyễn Dư ở Quảng Trị, vào Nam 1954

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Huy Hoàng
K. Dậu (1969) 
B. Bùi T. Mỹ Hoa 
K. Mùi (1979)

- Ô. Bùi Huy Chương
N. Tý (1972) 
B. Bùi T. Mỹ Lan  
T. Dậu (1981)

- Ô. Bùi Huy Huyền
B. Thìn (1976) 


Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thiệu 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Thường

Bà  BÙI  THỊ  THIẾU  CƠ  
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Con Ông Bùi Thường (Ô. Nghè Thường) và Bà Hồ Thị Phán 

Sanh 
: 
năm K. Mão (1939) tại Phú Đa 

Tạ thế 
: 
24-03-M. Thìn (1988). Thọ: 50 tuổi 

Mộ táng 
: 
Chùa Long Tuyền, Hội An
Hôn phối: 

 
Ông HỘ LỢI

Tạ thế 
: 
1972 

Mộ táng 
: 
Đà Lạt
Sanh hạ: 

- Ô. Hồ Quý Lê 
T. Hợi (1971)
B. Bùi T. Xuân Vinh (1) 
Q. Mão (1963)

- Ô. Bùi Ngọc Phú (1) 
Q. Sửu (1973)


Bà  BÙI  THỊ  MAI  LINH 
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Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh 
: 
năm C. Dần (1950) tại Phú Đa 

Hôn phối: 


Ông PHẠM PHÚ LONG

Con Ông Phạm Phú Dõng và Bà Hoàng Thị Thân

Quê 
: 
Đông Bàn, Điện Bàn

Sanh hạ: 

- Ô. Phạm Phú Tuyên 
Ấ. Sửu (1985)
B. Phạm Phú Linh Khương 
C. Thân (1980)

Ghi chú: 

(1): con riêng 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thiệu 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Thường

Ông  BÙI  KỲ  TÂM 
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Con Ông Bùi Thường và Bà Trần Thị Năm 

Sanh 
: 
năm Â. Dậu (1945) tại Phú Đa 

Địa chỉ 
: 
Vũng Tàu 

Chánh thất:

Bà PHẠM THỊ LINH THỤC 

Sanh 
: 
năm N. Thìn (1952) tại Vũng Tàu 

Con Ông Bà Phạm Bưởi ở Vũng Tàu 

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Kỳ Trung 
K. Mùi (1979)
B. Bùi T. Cẩm Trang  
Q. Sửu (1973)



B. Bùi T. Cẩm Trâm
B. Thìn (1976)

Bà  BÙI  THỊ  ÁNH  TUYẾT 
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh 
: 
năm K. Hợi (1959) tại Sài Gòn 



Trung học Sư phạm Kỹ thuật 

Địa chỉ 
: 
Úc

Hôn phối: 


Ông NGUYỄN TRỌNG HIẾU 

Sanh  
: 
năm C. Tý (1960) tại Vũng Tàu 

Con Bà Nguyễn T. Nga ở Vũng Tàu 

Sanh hạ: 

(chưa con)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thiệu 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Thường

Ông  BÙI  VĂN  PHIN

Con Ông Bùi Thường (Ô. Nghè Thường) và Bà Trần Thị Năm 

Sanh 
: 
năm C. Dần (1950) tại Phú Đa 



Kỹ sư Điện toán 

Địa chỉ 
: 
Úc

Chánh thất:

Bà TANYA HARNBUMROONGIJ 

Sanh 
: 
năm Q. Tỵ (1953) tại Thái Lan



Đại học Kinh tế 

Sanh hạ: (1)

- Ô. Nicholas Bùi Phin 
N. Tuất (1982)




- Ô. Michael Bùi Phin 
M. Thìn (1988)




Ông  BÙI  MINH  HÙNG
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh 
: 
năm Q. Tỵ (1953) tại Phú Đa



Tú tài II

Chánh thất: 


Bà LÊ THỊ TUYẾT NGA 

Sanh  
: 
năm Đ. Dậu (1957) ở Bình Dương


Lớp 12/12

Con Ông Lê văn Được ở Gò Vấp, TP. HCM

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Vĩnh Thiên Ân 
K. Tỵ (1989)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thiệu 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Thường

Ông  BÙI  NAM  SANH 
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Con Ông Bùi Thường (Ô. Nghè Thường) và Bà Trần Thị Năm 

Sanh 
: 
năm B. Thân (1956) tại Sài Gòn 



Đại học Sư phạm Toán 

Địa chỉ 
: 
Quận 6, TP. HCM 

Chánh thất: 


Bà ĐẶNG THỊ NGỌC DIỄM

Sanh  
: 
năm 1973 tại Bến Tre 



Lớp 8/12

Con Ô.B. Đặng Văn Sum ở Bến Tre

Bà  BÙI  THỊ  ÁNH  MINH
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh 
: 
năm Q. Mão (1963) tại Sài Gòn 

Địa chỉ 
: 
Úc 


Hôn phối: 


Ông THÁI VĨNH TÂM 

Sanh  
: 
năm Q. Mão (1963) tại Vũng Tàu 



Chuyên viên Điện toán 

Sanh hạ: 

- Ô. William Thái Vĩnh  
C. Ngọ (1990)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thiệu 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Lục

Bà  BÙI  THỊ  KIM  HƯƠNG
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Tục danh 
: 
B. Soạn 

Con Ông Bùi Lục (Ô. Hội Sáu) và Bà Trần Thị Luyến 

Sanh 
: 
năm N. Thân (1932) tại Phú Đa

Địa chỉ
: 
Đà Lạt

Nguyên giá: 


Ông NGUYỄN NÁO

Con Ông Bà Nguyễn Thứu ở Ô Gia, Đại Lộc 

Tạ thế 
: 
năm Q. Tỵ (1953)

Mộ táng  
: 
Ba Tơ, Quảng Ngãi 

Tái giá: 


Ông NGUYỄN NGỌC PHAN 

Sanh 
: 
năm K. Tỵ (1929) ở Phú Thứ, Đại Lộc 

Con Ông Bà Nguyễn Khóa (Ô. Hương Khóa) ở Phú Thứ 

Sanh hạ: 

Đời I: 


- B. Nguyễn T. Thu Vân   
N. Thìn (1952)

Đời II: 


- Ô. Nguyễn Ngọc Hải 
Đ. Mùi (1967)
B. Nguyễn T. Thúy Ba
Đ. Dậu (1957)



B. Nguyễn T. Thùy Ba
C. Tý (1960)



B. Nguyễn T. Thủy Ba
G. Thìn (1964)


B. Nguyễn T. Bé
N. Tý (1972)

Ấu vong: Ô. Nguyễn Học A

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thiệu 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Lục

Bà  BÙI  THỊ  HUỆ
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Con Ông Bùi Lục (Ô. Hội Sáu) và Bà Trần Thị Luyến 

Sanh 
: 
năm Â. Hợi (1935) tại Phú Đa

Địa chỉ
: 
Oklahoma, Hoa Kỳ 

Hôn phối: 


Ông TRẦN ĐÌNH LỘC 

Sanh 
: 
năm N. Thân (1932) ở Gia Cốc, Đại Lộc

Con Ông Bà Trần Kỉnh (Ô. Hương Kỉnh) ở Gia Cốc



Tú tài II

Sanh hạ: 

- Ô. Trần Đình Quốc Túy 
K. Dậu (1969)
B. Trần T. Thu Hà   
N. Dần (1962)

- Ô. Trần Đình Dị  
N. Tý (1972)
B. Trần T. Kim Liên    
Â. Tỵ (1965)

Bà  BÙI  THỊ  MINH  TÂM 
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Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh 
: 
năm K. Mão (1939) tại Phú Đa

Địa chỉ
: 
Thủ Thừa, Long An 

Hôn phối: 


Ông PHẠM KIM CHÂM  

Sanh 
: 
năm Â. Dậu (1945) tại Long An, Nam Phần 

Sanh hạ: 

- Ô. Phạm Thanh Hùng
K. Dậu (1969)
B. Phạm T. Tuyết Mai   
T. Hợi (1971)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thiệu 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Lục

Ông  BÙI  DƯƠNG  NGỌC 


[image: image289.png]
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Con Ông Bùi Lục (Ô. Hội Sáu) và Bà Trần Thị Luyến 

Sanh 
: 
năm T. Tỵ (1941) tại Phú Đa



Tú tài II, Giáo chức 

Địa chỉ
: 
Đức Tài, Đức Linh, Thuận Hải 

Chánh thất: 


Bà NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Sanh 
: 
năm K. Sửu (1949) tại Võ Đắc, Bình Tuy 

Con Ông Bà Nguyễn Kiên, quê Q. Ngãi, trú Võ Đắc

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Hồng Lĩnh
B. Thìn (1976)
B. Bùi T. Hồng Thạch   
G. Dần (1974)

- Ô. Bùi Hồng Chuyên
M. Ngọ (1978)
B. Bùi T. Hồng Phúc   
C. Thân (1980)

Ông  BÙI  CHƠN  TÁNH  


[image: image292.png]



[image: image293.png]
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh 
: 
năm C. Dần (1950) tại Phú Đa

Địa chỉ
: 
Hòa Cường, Đà Nẵng 

Chánh thất: 


Bà TRƯƠNG THỊ HUỆ  

Sanh 
: 
năm K. Sửu (1949) tại Thu Bồn  

Con Ông Bà Trương Văn Cẩm ở Thu Bồn 



Tú tài II, Giáo viên 

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Chơn Phước 
Â. Sửu (1985)
B. Bùi T. Thục Nhi
T. Dậu (1981)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Xước 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Thế Kinh 

Bà  BÙI  THỊ  HOÀI
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Con Ông Bùi Thế Kinh (Ô. Ba Hoài) và Bà Nguyễn Thị Hiến

Sanh 
: 
năm M. Dần (1938) tại Vĩnh Trinh

Hôn phối: 


Ông LÊ VĂM CHÚNG

Con Ông Bà Lê Văn Thi ở Đại Bình, An Nhơn, Bình Định 

Tạ thế 
:
14-12-T. Dậu (1981)

Mộ táng 
: 
Qui Nhơn 

Sanh hạ: 

- Ô. Lê Việt Quốc 
Q. Sửu (1973)
B. Lê T. Việt An   
K. Dậu (1969)



B. Lê T. Việt Hà
T. Hợi (1971)

Ấu vong: B. Hoành Oanh 
Â. Tỵ (1965)

Bà  BÙI  THỊ  VẠN  BỬU 
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Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh 
: 
năm C. Thìn (1940) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ
: 
Gò Vấp, Sài Gòn

Hôn phối: 


Ông LÊ ĐÌNH SUNG 

Con Ông Bà Lê Diên ở Mân Quang, Hòa Vang

Tạ thế 
: 
14-05-N. Tuất (1982)

Mộ táng 
: 
Nghĩa trang T.V.A.H. Gò Dưa, Thủ Đức 

Sanh hạ: 

- B. Lê T. Thanh Châu 
Đ. Dậu (1957)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Xước 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Thế Kinh 

Bà  BÙI  THỊ  NHƯ  CẨM
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Con Ông Bùi Thế Kinh (Ô. Ba Hoài) và Bà Nguyễn Thị Hiến

Sanh 
: 
năm T. Tỵ (1941) tại Vĩnh Trinh

Địa chỉ 
: 
Hoa Kỳ 
Hôn phối: 


Ông TRẦN VĂN BẢO 

Con Ông Bà Trần Được ở Kim Đài, Ninh Bình 

Sanh hạ: 

- Ô. Trần Thanh Hưng 
Q. Sửu (1973)


- Ô. Trần Quốc Trí 
Â. Mão (1975)


Bà  BÙI  THỊ  PHÔ
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Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh 
: 
năm G. Thân (1944) tại Vĩnh Trinh 

Địa chỉ
: 
Chợ Lách, Bến Tre

Hôn phối: 


Ông NGUYỄN MINH ĐẠT 

Con Ông Bà Nguyễn Minh Châu (Ô. Hội Châu) ở Cù Bàn

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Minh Tuấn  
G. Dần (1974)
B. Nguyễn T. Diễm Quỳnh
G. Tuất (1970)



B. Nguyễn T. Diễm Phương
T. Hợi (1971)



B. Nguyễn T. Hồng Phượng
K. Mùi (1979)



B. Nguyễn T. Vân Anh 
T. Dậu (1981)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Xước 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Thế Kinh 

Bà  BÙI  THỊ  THANH  KHIẾT 
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Con Ông Bùi Thế Kinh (Ô. Ba Hoài) và Bà Nguyễn Thị Hiến

Sanh 
: 
22-11-Â. Dậu (1945) tại Vĩnh Trinh

Địa chỉ 
: 
Chợ Lách, Bến Tre
Hôn phối: 


Ông NGUYỄN BÁ THỌ  

Con Ông Bà Nguyễn Bá Thời ở Chợ Lách, Bến Tre 

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Bá Khương 
G. Dần (1974)
B. Nguyễn T. Thanh Thảo 
C. Tuất (1970)

- Ô. Nguyễn Bá Khiêm  
Đ. Tỵ (1977)
B. Nguyễn T. Thanh Thủy 
N. Tý (1972)



B. Nguyễn T. Thanh Thanh  
C. Thân (1980)

Bà  BÙI  THỊ  THÀNH  MỸ 
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Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh 
: 
năm Q. Tỵ (1953) tại Bình Thuận, Đà Nẵng



Cao đẳng Sư phạm, Giáo viên

Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ 

Hôn phối: 


Ông NGUYỄN HỮU HÒA

Sanh 
: 
năm N. Thìn (1952) tại Hòa Mỹ, Đại Lộc

Con Ông Bà Nguyễn Hữu Giản ở Đại Cường, Đại Lộc

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Hữu Hoàng Hải   T. Dậu (1981)
B. Nguyễn Hữu Hoàng Ngọc
K. Mùi (1979)



B. Nguyễn Hữu Mỹ Ly

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Xước 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Thế Kinh 

Bà  BÙI  THỊ  NHƯ  LOAN
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Con Ông Bùi Thế Kinh (Ô. Ba Hoài) và Bà Nguyễn Thị Hiến

Sanh 
: 
năm B. Thân (1956) Bình Thuận, Đà Nẵng

Địa chỉ 
: 
Gia Lai, Pleiku
Hôn phối: 


Ông TÔ ANH DŨNG   

Sanh 
: 
năm B. Thân (1956) tại Nghĩa Bình

Con Ông Bà Tô Thận ở Nghĩa Bình 

Sanh hạ: 

(chưa con)

Ông  BÙI  THẾ  HIỀN 
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Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh 
: 
năm C. Tý (1960) tại, Đà Nẵng

Địa chỉ
: 
Hoa Kỳ 

Chánh thất: 


Bà TRẦN THỊ THU NHỨT

Sanh 
: 
năm K. Hợi (1959) tại Mỏ Cày, Bến Tre

Con Ông Bà Trần Văn Quý ở Mỏ Cày



Giáo viên 

Sanh hạ: 

- B. Bùi Trần Amy 
17-03-1993 (25-02-Q. Dậu, lúc 8g25)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Xước 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Thế Kinh 

Ông  BÙI  THẾ  TOÀN 
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Con Ông Bùi Thế Kinh (Ô. Ba Hoài) và Bà Nguyễn Thị Hiến

Sanh 
: 
năm N. Dần (1962) tại Đà Nẵng

Chánh thất: 


Bà NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY 

Con Ông Bà Nguyễn Văn Sang ở Cà Mau  

Sanh hạ: 


- B. Bùi Thị Quỳnh Dao Dalena 
19-04-1992 (17-03-N. Thân, lúc 5g15)

Bà  BÙI  THỊ  MỸ  HẠNH 
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Con Ông Bùi Thế Kinh (Ô. Ba Hoài) và Bà Nguyễn Thị Bê

Sanh 
: 
năm G. Thìn (1964) tại Hội An 

Địa chỉ
: 
Sơn Trà, Đà Nẵng

Hôn phối: 


Ông HUỲNH VĂN NHIỀU 

Con Ông Bà Huỳnh Văn Rán ở Hòa Hải 

Sanh hạ: 

- Ô. Huỳnh Quang Vinh 
1984
B. Huỳnh T. Lệ Hoa
1987


B. Huỳnh T. Thanh Mai
1990
THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Xước 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Thế Kinh 

Ông  BÙI  THẾ  DŨNG
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Con Ông Bùi Thế Kinh (Ô. Ba Hoài) và Bà Nguyễn Thị Bê

Sanh 
: 
năm T. Sửu (1961) tại Hội An

Chánh thất: 


Bà PHẠM THỊ CÔNG

Sanh 
: 
năm Đ. Mùi (1967)

Con Ông Bà Phạm Nhưng ở Hòa Hải 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Vĩnh Trí 
C. Ngọ 1990

- Ô. Bùi Vĩnh Hiếu 
C. Ngọ 1993

- Ô. Bùi Vĩnh Trung  
C. Ngọ 1995


THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Xước 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Quang Hoành 

Bà  BÙI  THỊ  NHƯ  TÂM 


[image: image334.png]
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Con Ông Bùi Quang Hoành và Bà Phạm Thị Như Ý 

Sanh 
: 
01-01-Q. Mùi (1942) tại Vĩnh Trinh



Giáo viên 

Địa chỉ 
: 
Đà Nẵng

Hôn phối: 


Ông TRƯƠNG VŨ KHÔI 

Sanh 
: 
năm N. Ngọ (1942) ở Phi Phú, Đ. Bàn

Con Ông Bà Trương Lập ở Phi Phú

Sanh hạ: 

- Ô. Trương Thế Nguyên 
Đ. Mùi (1967) 
B. Trương Như Uyên 
K. Dậu (1969)

- Ô. Trương Vĩnh Phú  
G. Dần (1974) 
B. Trương Như Lan  
N. Tý (1972)

Bà  BÙI  THỊ  NHƯ  HIỀN


[image: image338.png]



[image: image339.png]>~




[image: image340.png](.




[image: image341.png]



Tục danh 
: 
B. Tâm Em 

Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh 
: 
04-05-B. Tuất (1946) tại Vĩnh Trinh



Giáo viên 

Địa chỉ 
: 
Đà Nẵng

Hôn phối: 


Ông MAI ĐÌNH LẬP  

Sanh 
: 
năm M. Tý (1948) tại Tư Nghĩa, Q. Ngãi 

Con Ông Bà Mai Đình Thê ở Tư Nghĩa 

Sanh hạ: 

- Ô. Mai Đình Bình 
G. Dần (1974) 
B. Mai T. Như An 
N. Tý (1972)

- Ô. Mai Đình Trung   
Â. Mão (1975) 


THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Xước 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Quang Hoành 

Bà  BÙI  THỊ  NHƯ  HẠNH
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Con Ông Bùi Quang Hoành và Bà Phạm Thị Như Ý 

Sanh 
: 
năm M. Tý (1948) tại Vĩnh Trinh



Giáo viên 

Địa chỉ 
: 
Đà Nẵng

Hôn phối: 


Ông LÊ ANH KIỆT  

Sanh 
: 
năm B. Tuất (1946) tại Đà Nẵng

Con Ông Bà Lê Quánh ở Phước Ninh, Đà Nẵng

Sanh hạ: 

- Ô. Lê Anh Khoa
Đ. Tỵ (1977) 
B. Lê Anh Thi 
T. Dậu (1981)

Bà  BÙI  THỊ  NHƯ  PHƯƠNG
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh 
: 
năm B. Thân (1956) tại Vĩnh Trinh

Địa chỉ
: 
Đà Nẵng

Hôn phối: 


Ông PHAN PHÚ KIỂM

Sanh 
: 
năm Đ. Dậu (1957) ở Phước Mỹ, Đà Nẵng 

Con Ông Bà Phan Phú Huân ở Đà Nẵng

Sanh hạ: 

- Ô. Phan Phú Tri 
G. Tý (1984) 


Ông  BÙI  VĨNH  THẾ 
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Con Ông Bùi Quang Hoành và Bà Trịnh Thị Yến 

Sanh 
: 
năm T. Dậu (1981) tại Miền Nam



(chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Xước 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Văn Liêu  

Ông  BÙI  VĨNH  DŨNG
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Con Ông Bùi Văn Liêu và Bà Đỗ Thị Khánh 

Sanh 
: 
năm K. Hợi (20-10-1959) tại Tuy Hòa, Phú Yên


Chuyên viên Điện tử 

Địa chỉ 
: 
Hòa Lan 

Chánh thất: 


Bà LÊ THỊ TƯỜNG LINH

Sanh 
: 
năm B. Ngọ (1966) tại Tuy Hòa, Phú Yên
Con Ông Bà Lê Viết Luận ở Tuy Hòa

Sanh hạ: 


- Ô. Bùi Vĩnh Cát Tường 
12-04-Ấ. Hợi (1995) 
B. Bùi T. Thanh Văn
12-04-1994  

Ông  BÙI  VĨNH  PHÚ 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh 
: 
năm N. Dần (1962) tại Tuy Hòa 

Địa chỉ
: 
California, Hoa Kỳ 

Chánh thất: 


Bà LƯƠNG HỒNG LAN 

Sanh 
: 
năm 19-03-C. Tuất (1970) tại Mỹ Tho 

Sanh hạ: 


- B. Bùi Thị Lương Tâm Tiffanie Bui 
25-11-Kỷ Tỵ (1989), lúc 16g55 California 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Xước 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Văn Liêu  

Bà  BÙI  THỊ  THANH  HƯƠNG
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Con Ông Bùi Văn Liêu và Bà Đỗ Thị Khánh 

Sanh 
: 
03-02-T. Sửu (1961) tại Tuy Hòa 

Địa chỉ 
: 
Hoa kỳ 

Hôn phối: 


Ông HUỲNH BÁ KIM

Sanh 
: 
năm K. Hợi (1959) tại Tuy Hòa

Con Ông Bà Huỳnh Bá Kỳ ở Tuy Hòa 

Sanh hạ: 

- Ô. Huỳnh Bá Sĩ Nguyên 

B. Huỳnh Bùi Linh Đa 


B. Nikkie Huỳnh Bá 
1995

Bà  BÙI  THỊ  THANH  THỦY 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh 
: 
năm Q. Mão (1963) tại Tuy Hòa 

Địa chỉ 
:
Cali

Hôn phối: 


Ông NGUYỄN VĂN THÂN 

Sanh 
: 
năm B. Thân (1956) tại Quảng Ngãi 

Con Ông Nguyễn Đình quê Quảng Ngãi trú quán Phú Yên 

Sanh hạ: 

- Ô. Calvin Thanh Nguyễn (Nguyễn Thanh Cường)
30-02-Ấ. Hợi (1995)  

Bà  BÙI  THỊ  THANH  HẢI
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh 
: 
17-3-B. Ngọ (1966) tại Tuy Hòa 

Hôn phối: 


Ông LÊ KIM HUY  

Sanh 
: 
năm M. Thân (1968) tại Tuy Hòa, Phú Yên  

Con Ông Lê Dương tại Tuy Hòa, Phú Yên 

Sanh hạ: 

- B. Lê Bùi Song Nhi 
C. Ngọ (1990)

- B. Deanna Lê Bùi 
Ấ. Hợi (1995)  

Bà  BÙI  THỊ  THANH  CHÂU
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh 
: 
17-3-K. Dậu (1969) tại Tuy Hòa 



(đều chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Xước 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Văn Liêu  

Ông  BÙI  VĨNH  AN


[image: image375.png]
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Con Ông Bùi Văn Liêu và Bà Đỗ Thị Khánh 

Sanh 
: 
18-08-G. Thìn (1964) tại Tuy Hòa 



Tốt nghiệp cấp III

Địa chỉ 
: 
Tuy Hòa

Chánh thất: 


Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Sanh 
: 
11-11-B. Ngọ (1966) tại Nha Trang

Con Ông Bà Nguyễn Văn Phương ở Nha Trang

Sanh hạ: 


- Ô. Bùi Vĩnh Phúc 
25-12-C. Ngọ
B. Bùi T. Thanh Loan 
06-12-N. Thân 

Ông  BÙI  VĨNH  HÙNG 


[image: image378.png]
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Con Ông Bùi Văn Liêu và Bà Phan Thị Xuân Mai 

Sanh 
: 
26-11-Đ. Dậu (1957) tại Điện Bàn

Địa chỉ 
: 
California, Hoa Kỳ

Chánh thất: 


Bà LÊ THỊ BẠCH TRINH 

Sanh 
: 
năm Đ. Dậu (1958) tại Bà Điểm, Hóc Môn

Con Ông Bà Lê Văn Đằng ở Bà Điểm 

Sanh hạ: 

(chưa con)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Xước 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Văn Nhơn


Bà  BÙI  THỊ  HƯƠNG  LIÊN


[image: image381.png]
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Ô. Bùi Văn Nhơn và Bà Nguyễn Thị Thu Hương: 

Sanh 
: 
1959 

Địa chỉ 
: 
California, Hoa Kỳ 

Hôn phối: 


Ông ROURKE MICHAEL D.

Con Ông Bà Rourke Edward

Sanh hạ: 

- Ô. Rourke Christopher 
(1989) tại Hoa Kỳ  

Ông  BÙI  VĨNH  BẢO
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[image: image386.png]



[image: image387.png]4%




Cùng cha mẹ với bà trên
Sanh 
: 
1961 

Địa chỉ 
: 
California, Hoa Kỳ 

Bà  BÙI  THỊ  HƯƠNG  TRANG


[image: image388.png]
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Cùng cha mẹ với ông trên
Sanh 
: 
1963

Địa chỉ 
: 
California, Hoa Kỳ 

Hôn phối: 


Ông NGUYÊN VĂN ĐƯC (California)

Con Ông Bà Nguyễn Văn Lưu (Đà Nẵng)

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Xước 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Văn Nhơn

Ông  BÙI  VĨNH  HẢO
Sanh 
: 
1967

Địa chỉ 
: 
California, Hoa Kỳ 



Kỷ sư 

Bà  BÙI  THỊ  HƯƠNG  TRÂM
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[image: image393.png]>~




[image: image394.png]



[image: image395.png]




Cùng cha mẹ với ông trên
Sanh 
: 
1968

Địa chỉ 
: 
California, Hoa Kỳ 

Hôn phối: 


Ông NGUYỄN ĐÌNH THANH 

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Bùi Tommy 
(1992) tại Hoa Kỳ  

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Xước 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Văn Giai

Ô. Bùi Văn Giai và Bà Võ Thị Mỹ sanh hạ: 

Ông  BÙI  VĨNH  VÕ  THẾ  HƯNG 

[image: image396.png]
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Sanh 
: 
năm N. Tý (1972) tại Sài Gòn 

Ông  BÙI  VĨNH  VÕ  THẾ  QUANG 


[image: image401.png]
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Sanh 
: 
năm Q. Sửu (1973) tại Sài Gòn 

(đều ở Hoa Kỳ và chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Xước 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Minh Châu 

Bà  BÙI  VĨNH  SONG  MINH

[image: image406.png]
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Con Ông Bùi Minh Châu và Bà Phạm Thị Minh Oanh 

Sanh 
: 
20-07-K. Tỵ (1989) tại Sài Gòn 

(chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Xước 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Ngọc Toại 

Ô. Bùi Ngọc Toại và Bà Trần Thị Bạch Thuận sanh hạ: 

Bà  BÙI  THỊ  THUẬN  AN  


[image: image410.png]
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Tục danh Bà Be 

Con Ông Bùi Ngọc Toại và Bà Trần Thị Bạch Thuận 

Sanh 
: 
20-07-1969 ở Tuy Hòa

Địa chỉ 
:
Hoa Kỳ 

Hôn phối: 


Ông HUỲNH HỮU LỢI  

Sanh 
: 
02-05-1966 

Con Ông Huỳnh Tùng Văn và Bà Nguyễn Thoại Thi  

Sanh hạ:

- Ô. Huỳnh Kyle 
03-05-1992
B. Huỳnh Michelle Ái Thi 
15-11-1994

Bà  BÙI  THỊ  THUẬN  TIÊN  
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Sanh 
: 
năm C. Tuất (1970) tại Tuy Hòa 

Ông  BÙI  VĨNH  THÁI   


[image: image418.png]
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Sanh 
: 
năm G. Dần (1974) tại Tuy Hòa 

(đều ở Hoa Kỳ và chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Quán
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Tấn  

Ông  BÙI  ANH  TUẤN 

[image: image421.png]
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Con Ông Bùi Tấn và Bà Lê Thị Ngọc Trác

Sanh 
: 
18-02-Đ. Hợi (10-03-1947) ở Vĩnh Trinh



Kỹ sư Cơ khí

Địa chỉ 
:
Quận 3, Sài Gòn  

Chánh thất: 


Bà LÊ THỊ TUYẾT MAI 

Sanh 
: 
05-09-1959 (K. Hợi) tại Sài Gòn 

Con Ông Bà Lê Văn Sang ở Bình Thạnh, Sài Gòn 



Phổ thông Trung học 

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Nguyên Khôi 
Đ. Mão (1987)
B. Bùi Trí Văn 
N. Thân (1992)
Bà  BÙI  THỊ  DƯƠNG  NGUYÊN  
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh 
: 
13-11-K. Sửu (01-01-1950) ở Huế



Cao học Thương mại 

Địa chỉ 
:
Hoa Kỳ 

Hôn phối: 


Ông LÊ CHÍ NGHỊ  

Sanh 
: 
năm Đ. Hợi (1948) tại Huế 

Con Ông Bà Lê Chí Toại ở Hoa Kỳ 



Cao học Điện tử 

Sanh hạ: 

- Ô. Lê Chí Minh 
K. Mùi (1979)
B. Lê T. Giao Tiên 
M. Ngọ (1978)



B. Lê Tường Vi
T. Dậu (1981)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Quán
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Tấn  

Bà  BÙI  THỊ  THÚY  HƯƠNG
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Con Ông Bùi Tấn và Bà Lê Thị Ngọc Trác

Sanh 
: 
17-11-T. Mão (15-12-1951) ở Huế



Cử nhân 

Địa chỉ 
:
Hoa Kỳ   

Hôn phối: 


Ông ĐẶNG ÂN KHOA 

Sanh 
: 
năm T. Mão (1951) 

Con Ông Bà Đặng Kỳ ở Hoa Kỳ  



Cao học Thương mại 

Sanh hạ: 

- Ô. Đặng Nam Trân  
M. Ngọ (1978)

- Ô. Đặng Minh Đức  
C. Thân (1980)

Ông  BÙI  ANH  DŨNG   

[image: image432.png]
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh 
: 
20-08-Q. Tỵ (27-09-1953) tại Huế


Cử nhân Kế toán
Địa chỉ 
:
Gia Nã Đại 

Chánh thất: 


Bà DOLORES  LEPORI  

Sanh 
: 
15-12-1960 (C. Tý) tại Thụy Sĩ 

Con Ông Bà Bruno Lepori ở Thụy Sĩ 



Y tá

Sanh hạ: (1)

- B. Nadia Mỹ Tiên Lepori Bùi 
M. Thìn (1988)

- B. Michelle Diễm Trang Lepori Bùi 
C. Ngọ (1990)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Quán
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Tấn  

Ông  BÙI  ANH  TRÍ   
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Con Ông Bùi Tấn và Bà Lê Thị Ngọc Trác

Sanh 
: 
24-05-B. Thân (02-07-1956) ở Đà Nẵng



Đại học Điện tử 

Địa chỉ 
:
Hoa Kỳ 



(chưa có hồ sơ)

Bà  BÙI  THỊ  HOÀI  THANH
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Cùng cha mẹ với Ông trên
Sanh 
: 
12-02-K. Hợi (20-03-1959) tại Đà Nẵng



Cử nhân 

Địa chỉ 
:
Hoa Kỳ   

Hôn phối: 


Ông MICHAEL DAVIS 

Sanh 
: 
30-03-1950 (C. Dần) tại Hoa Kỳ  



Cao học 

Con Ông Bà Martin Davis ở Hoa Kỳ  


Sanh hạ: 

- Ô. Russell Bùi Davis   
M. Thìn (1988)
- Ô. David Bùi Davis   
T. Mùi (1991)













THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Quán
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Tấn  

Ông  BÙI  ANH  HUY 

[image: image442.png]
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Con Ông Bùi Tấn và Bà Lê Thị Ngọc Trác

Sanh 
: 
10-09-B. Ngọ (23-10-1966) ở Đà Nẵng



Cử nhân Hóa 

Địa chỉ 
:
Hoa Kỳ 

Chánh thất: 


Bà CAO THỊ PHI QUYÊN

Sanh 
: 
13-05-B. Ngọ (01-07-1966) tại Sài Gòn 



Bác sĩ 

Con Ông Bà Cao Minh Hựu ở Quận 1, Sài Gòn  

Sanh hạ: 

(chưa con)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Quán
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Luân  

Bà  BÙI  MINH  CHÂU 

[image: image445.png]
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Con Ông Bùi Luân và Bà Nguyễn Thị Xuân Nhàn

Sanh 
: 
06-10-1961 (T. Sửu) tại Paris, Pháp



Dược sĩ 

Địa chỉ 
:
Paris, Pháp  

Hôn phối: 


Ông NGUYỄN PHÚ HIỀN  

Sanh 
: 
22-11-1961 (T. Sửu) tại Sài Gòn  

Con Ông Bà Nguyễn Văn Đại ở Pháp 



Dược sĩ

Sanh hạ: 

- B. Nguyễn Phú Hiền Minh
M. Thìn (1988)

Bà  BÙI  ANH  THƯ 

[image: image448.png]
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh 
: 
16-03-1967 (Đ. Mùi) tại Huế



B.S (Bachelor of Sciences) về Giao dịch và Thương mại Quốc tế 
Địa chỉ 
:
Minesota, Hoa Kỳ

Hôn phối: 


Ông NGHIÊM TOÀN HIẾU  

B.S (Bachelor of Sciences) về Giao dịch và Thương mại Quốc tế 

Con Ông Bà Nghiêm Toàn Trung, Cựu Đại tá, quê ở Bắc Việt  

Sanh hạ: 

(chưa có)

Bà  BÙI  CHƠN  TÚ

[image: image451.png]
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Sanh 
: 
20-04-1971 (T. Hợi) tại Sài Gòn 



Sinh viên 

Địa chỉ 
:
Hoa Kỳ


(chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Quán
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Hoàn  

Ông Bùi Hoàn và Bà Nguyễn Thị Lài sanh hạ: 

Ông  BÙI  ANH  VIỆT  ĐỆ  NHẤT  

[image: image454.png]
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Sanh 
: 
23-12-1967 (Đ. Mùi) tại Sài Gòn 



Cao đẳng Sư phạm

Bà  BÙI  THỊ  VIỆT  ANH

[image: image459.png]
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Sanh 
: 
03-03-1971 (T. Hợi) tại Sài Gòn 



Sinh viên 

Ông  BÙI  ANH  VIỆT  ĐỆ  NHỊ 


[image: image463.png]
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Sanh 
: 
06-12-1973 (Q. Sửu) tại Sài Gòn



(đều chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Quán
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Văn Nam Sơn   

Ông Bùi Văn Nam Sơn và Bà Trần Thị Minh sanh hạ: 

Ông  BÙI  KINH  THIÊN   

[image: image468.png]
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Sanh 
: 
05-10-1966 (B. Ngọ) tại Sài Gòn 



Đại học Bách khoa

Địa chỉ
: 
Phú Nhuận, Sài Gòn 

Bà  BÙI  THỊ  TINH  VỆ

[image: image471.png]
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Sanh 
: 
27-03-1968 (M. Thân) tại Sài Gòn 



Sinh viên 

Địa chỉ
: 
Phú Nhuận, Sài Gòn 



(đều chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thuần 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Văn Anh   

Ông  BÙI  HOÀNG  KIM 

[image: image475.png]
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Tục danh 
: 
Ô. Lộc 

Con Ông Bùi Văn Anh và Bà Hoàng Thị Oanh 

Sanh 
: 
07-05-B. Tuất (1946) tại Phú Nhuận 



Tú tài 

Địa chỉ
: 
Sài Gòn 

Chánh thất: 


Bà NGÔ THỊ NGỌC ANH   

Sanh 
: 
năm T. Mão (1951) tại Sài Gòn  

Con Ông Bà Ngô Văn Quang ở Sài Gòn  

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Hoàng Anh Vũ 
B. Thìn (1976) 
B. Bùi Hoàng Kim Phượng 
N. Tuất (1982)
- Ô. Bùi Hoàng Thiện Tuấn 
N. Thân (1992)
Ông  BÙI  HOÀNG  THÀNH  NAM 

[image: image478.png]
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Tục danh 
: 
Ô. Phương

Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh 
: 
01-09-Â. Mùi (1955) tại Phú Nhuận 



Chuyên viên Điện tử 

Địa chỉ
: 
Úc

Chánh thất: 


Bà ĐINH THỊ TUYẾT NHUNG

Sanh 
: 
09-06-C. Tý (1960) tại Sài Gòn  

Con Ông Bà Đinh Quang Chức ở Hà Nội   

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Tuấn Thành 
K. Tỵ (1989) 
B. Bùi T. Tuyết Lan  
Q. Hợi (1983)



B. Bùi T. Tuyết Hồng 
M. Thìn (1988)


B. Bùi T. Tuyết Như 
N. Thân (1992)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thuần 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Văn Anh   

Ông  BÙI  HOÀNG  THÀNH  NGÔN 
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Con Ông Bùi Văn Anh và Bà Hoàng Thị Oanh 

Sanh 
: 
27-01-T. Sửu (1961) tại Sài Gòn 



Đại học Kế toán Điện tử 

Địa chỉ
: 
Hòa Lan 

Chánh thất: 


Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Sanh 
: 
24-08-Â. Tỵ (1965)   

Con Ông Bà Nguyễn Kỳ Thưởng ở Tây Đức   



Sinh viên Kinh tế

Sanh hạ: 

(chưa con)

Bà  BÙI  THỊ  KIM  QUẾ 
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh 
: 
năm T. Mão (1951) tại Phú Nhuận 



(chưa có hồ sơ) 

Ông  BÙI  HOÀNG  THANH  QUANG 


[image: image490.png]



[image: image491.png]



[image: image492.png]



[image: image493.png]



Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh 
: 
năm M. Tuất (1958) tại Sài Gòn 



(chưa có hồ sơ) 

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thuần 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Văn Luân 

Ông Bùi văn Luân và Bà Phan Thị Thanh Tâm sanh hạ:

Bà  BÙI  THỊ  KHÁNH  LINH 

[image: image494.png]



[image: image495.png]>~




[image: image496.png]



[image: image497.png]/'j/‘f}






Sanh 
: 
25-06-Q. Mão (14-08-1963) tại Sài Gòn 




Địa chỉ
:
Sài Gòn  

Hôn phối: 


Ông LỮ NGHIÊN THANH

Sanh 
: 
1961 tại Sài Gòn  



KS Điện Phú thọ 

Con Ông Bà Lữ Thế Minh ở Sài Gòn 

Sanh hạ: 

- Ô. Lữ Minh Quân 
10-12-Đ. Sửu (08-01-1998, lúc 2g25 sáng) 


- B. Lữ Minh Thư  
17-08-K. Mão (26-09-1999, lúc 10g55 sáng)
Bà  BÙI  MỸ  CHƯƠNG 
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Sanh 
: 
28-07-Â. Tỵ (24-08-1965) tại Sài Gòn 



Sinh viên 

Ông  BÙI  TRUNG  HIẾU 
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Sanh 
: 
08-05-K. Dậu (22-06-1969) tại Sài Gòn 



Sinh viên 

Ông  BÙI  TRUNG  CHÍNH 
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Sanh 
: 
06-08-T. Hợi (24-09-1971) lúc 2g sáng tại Sài Gòn 







KS Điện toán tại USA

Địa chỉ
:
Miền Đông USA 

Hôn phối: 


Bà LÊ TRƯỜNG HỒNG TÂM 

Sanh 
: 
G. Dần (04-07-1974) tại Sài Gòn  



KS Điện toán ở USA 

Con Ông Bà Lê Trương Nhã ở Miền đông Hoa Kỳ

Sanh hạ: 

(chưa có)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Thân
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thuần 
Chi 1

Thế 16 : Ông Bùi Vĩnh Tuyên  

Bà  BÙI  THỊ  LIÊN  PHƯƠNG
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Con Ông Bùi Vĩnh Tuyên và Bà Nguyễn Thị Liên 


Sanh
: 
năm Đ. Tỵ (1977) tại Hoa Kỳ 



(chưa có hồ sơ) 

Bà  BÙI  BÍCH  VÂN 
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Con Ông Bùi Vĩnh Tuyên và Bà Tiền Ngọc Minh 

Sanh 
: 
năm G. Tý (1984) tại Hoa Kỳ  

(chưa có hồ sơ)

 Bà  BÙI  BÍCH  THẢO
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Sanh 
: 
năm C. Ngọ (1990) tại Hoa Kỳ  

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thạc
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Hoàng  

Ông  BÙI  HỮU  KIỀU 

[image: image517.png]



[image: image518.png]



[image: image519.png]



Tục danh 
: 
Ô. Nam 

Con Ông Bùi Hoàng (Ô. Biện Tôn) và Bà Văn Thị Đinh

Sanh
: 
năm K. Mùi (1919) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
07-03-B. Ngọ (1966). Thọ: 48 tuổi 

Mộ táng 
: 
Gò Dổi, Trà Kiệu 

Chánh thất: 


Bà LÊ THỊ SÁU 

Con Ông Bà Lê Giáo ở An Lâm  

Sanh hạ: (1)

- B. Bùi Thị Nữ 
M. Tý (1948)

Ấu vong: 
B. Ba (1947); B. Sáu (1954-1966);


đều táng ở Gò Dổi, Trà Kiệu 


Ô. Nam (1946-1948) táng tại Giáo Ái Tây; 


Ô. Năm (1952) táng ở Xuyên Hòa


B. Bảy (1957-1966) táng Gò Dồi, Trà Kiệu 

Bà  BÙI  THỊ  ANH  
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh 
: 
năm G. Tý (1924) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối:  


Ông LÊ HỒNG SƠN 

Con Ông Bà Lê Hồng Thuận (Ô. Hương Thuận) ở Phi Phú, Đ. Bàn 

Sanh hạ: 

- Ô. Lê Văn Biên 

B. Lê Thị Bốn 

- Ô. Lê Văn Năm 

B. Lê Thị Lài 

- Ô. Lê Văn Tấn  

 

- Ô. Lê Văn Huấn  

 

Ấu vong: Ô. Hai, B. Bảy

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thạc
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Hoàng  

Bà  BÙI  THỊ  MIÊN 
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Tục danh 
: 
B. Biền 

Con Ông Bùi Hoàng (Ô. Biện Tôn) và Bà Văn Thị Đinh

Sanh
: 
năm B. Dần (1926) tại Vĩnh Trinh 
Tạ thế
:
01-08-G. Tuất (06-09-1994) 

Mộ táng 
:
Gò Bạc Hà

Hôn phối: 


Ông HỒ BIỀN  

Con Ông Bà Hồ Khuê (Ô. Hương Khuê) ở Lệ Trạch 

Sanh hạ: 

- Ô. Hồ Văn Năm 
B. Thân (1956)
B. Hồ Thị Biền 
K. Sửu (1949)



B. Hồ Thị Ba 
T. Mão (1951)

 

B. Hồ Thị Bốn 
G. Ngọ (1954)



B. Hồ Thị Sáu 
C. Tý(1960)



B. Hồ Thị Bảy 
Q. Mão (1963)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thạc
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Ngộ 

Ông  BÙI  CHUNG 
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Tục danh 
: 
Ô. Năm Chung 

Con Ông Bùi Ngô (Ô. Tế) và Bà Phạm Thị Bảy 

Sanh
: 
tại An Lâm 

Chánh thất: 


Bà DƯƠNG THỊ TƯ 

Con Ông Bà Dương Hoằng ở Điện Bàn 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Quang Chiến  
K. Hợi (1959)
B. Bùi Thị Kim Hoa  
Q. Tỵ (1953)

- Ô. Bùi Quang Chinh (1) 
B. Bùi Thị Ánh Hồng 

- Ô. Bùi Tiến Dũng (1) 

- Ô. Bùi Tiến Cường (1) 

- Ô. Bùi Tiến Hùng (1) 

- Ô. Bùi Tiến Mạnh (1) 

- Ô. Bùi Tiến Phước (1) 

Ông  BÙI  NGHỄ 
Tục danh 
: 
Ô. Sơn 

Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh
: 
10-10-M. Thìn (1928) tại An Lâm 

Địa chỉ 
: 
Hoa Kỳ 

Chánh thất: 


Bà HỒ THỊ THỌ 

Sanh
: 
năm Q. Dậu (1933) tại Duy Châu  

Con Ông Bà Hồ Trọng ở Duy Châu 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Tấn Long  
T. Mão (1951)
B. Bùi Thị Tuyết Mai (1)   
N. Dần (1962)

- Ô. Bùi Quang Triết
M. Tuất (1959)
B. Bùi Thị Tuyết Anh (1)   
Â. Tỵ (1965)

- Ô. Bùi Quang Thanh (1)  
G. Dần (1974)
B. Bùi Thị Thanh Thúy (1)   
K. Dậu  (1969)



B. Bùi Thị Thanh Thủy (1)   
N. Tý (1972)

Ấu vong: 1 vị vô danh

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thạc
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Ngộ 

Ông  BÙI  VĂN  BAN 
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Tục danh 
: 
Ô. Phúc 

Con Ông Bùi Ngộ (Ô. Tế) và Bà Dương Thị Hội 

Sanh
: 
năm B. Tý (1936) tại An Lâm 

Chánh thất: 


Bà ĐẶNG THỊ CẦN 

Sanh 
: 
năm Â. Hợi (1935) tại Tân Phong

Con Ông Bà Đặng Văn Mười ở Tân Phong

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Văn Đông (1)
T. Hợi (1971)
B. Bùi T. Minh Hương
K. Hợi (1959)



B. Bùi T. Thúy Vân 
N. Dần (1962)



B. Bùi T. Thúy Phượng 
Â. Tỵ (1965)



B. Bùi T. Tuyết Nga (1) 
Q. Sửu (1973)



B. Bùi T. Huyền (1) 
B. Thìn (1976)

Ấu vong: 
Ô. Phúc (57-60), B. Thu (68-71)


Ô. Tùng (70), Ô. vô danh (73)

Ông  BÙI  VĂN  MƯỜI 
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh
: 
năm Đ. Sửu (1937) tại An Lâm 

Tạ thế 
: 
02-04-N. Tý (1972). Thọ: 36 tuổi 

Mộ táng 
: 
Gò Dổi, Xuyên Trà

Chánh thất: 


Bà TRẦN THỊ HOA 

Sanh
: 
năm M. Dần (1938) tại Thanh Châu  

Con Ông Bà Trần Tiên ở Thanh Châu 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Quang Nhân   
Q. Mão (1963)
B. Bùi Thị Sương (1)   
Đ. Mùi (1967)

- Ô. Bùi Quang Nhương (1)
Â. Tỵ (1965)

- Ô. Bùi Quang Thành (1)
Â. Dậu (1969)

- Ô. Bùi Quang Lợi (1)
T. Hợi (1971)

- Ô. Bùi Quang Hiệp (1)
T. Hợi (1971)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thạc
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Ngộ 

Bà  BÙI  THỊ  KHÁNH
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Con Ông Bùi Ngộ (Ô. Tế) và Bà Dương Thị Hội 

Sanh
: 
năm N. Ngọ (1942) tại An Lâm 

Hôn phối: 


Ông BÙI XUÂN PHÔ 

Con Ông Bà Bùi Xuân Phò ở Thượng Phước

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Xuân Hà 
M. Thân (1968)
B. Bùi T. Tiết
T. Sửu (1961)

Ông  BÙI  VĂN  DŨNG
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Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh
: 
năm G. Thân (1944) tại An Lâm 

Chánh thất: 


Bà NGUYỄN THỊ CÔNG

Sanh
: 
năm K. Sửu (1949) tại Phước Lâm, T. Phước  

Con Ông Bà Nguyễn Văn Đẩu ở Phước Lâm

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Tấn Đức
M. Thân (1968)
B. Bùi Thị Thu Hà 
C. Tuất (1970)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thạc
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Ngộ 

Bà  BÙI  THỊ  CHIÊM 
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Con Ông Bùi Ngộ (Ô. Tế) và Bà Dương Thị Hội 

Sanh
: 
năm B. Tuất (1946) tại An Lâm 

Hôn phối: 


Ông NGUYỄN VĂN  

Sanh hạ: 

- B. Nguyễn T. Hiền 
Q. Sửu (1973)

Bà  BÙI  THỊ  BÍCH  LAN 
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Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh
: 
năm 1946 tại An Lâm 


Lớp 9/12

Địa chỉ
:
Tân Bình, TP. HCM

Nguyên giá: 


Ông NGUYỄN VĂN BỒNG

Quê
: 
Xuyên Hiệp   


Tử trận

Tái giá: 


Ông HUỲNH ÚT


Sanh 
:
năm 1945



Lớp 12/12

Con Ô.B. Huỳnh Dụng

Sanh hạ: 

Đời I: 


- Ô. Nguyễn Đình Sơn 
1966


Đời II: 


- Ô. Huỳnh Văn Anh 
1972
B. Huỳnh T. Yên Hạ
1981
- Ô. Huỳnh Văn Hoa 
1973
- Ô. Huỳnh Văn Phát 
1975
- Ô. Huỳnh Văn Tiết 
1977
- Ô. Huỳnh Văn Thiên 
1979
- Ô. Huỳnh Văn Duy 
1983
- Ô. Huỳnh Văn Thanh 
1984
THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thạc
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Thêm 

Bà  BÙI  THỊ  BA
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Con Ông Bùi Thêm (Ô. Lung) và Bà Nguyễn Thị Rí  

Sanh
: 
năm C. Thìn (1940) tại Tân Phong

Hôn phối: 


Ông NGUYỄN ĐÌNH BẢY

Con Ông Bà Nguyễn Thiệp ở Thanh Châu 

Tạ thế
: 
năm K. Dậu (1969)

Mộ táng 
: 
Gò Bạc Hà, Tân Phong

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Đình Luyện 
B. Ngọ (1966)

- B. Nguyễn Thị Nga
Ấu vong: B. Hai 

Bà  BÙI  THỊ  TƯ 

[image: image550.png]



[image: image551.png]>~




[image: image552.png]



Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh
: 
năm G. Thân (1944) tại An Lâm 

Địa chỉ
: 
Quảng Trị 

Hôn phối: 


Ông ĐỖ MƯỢN 

Quê
: 
Quảng Trị 

Sanh hạ: 


- Ô. Đỗ Thanh Tùng 
1985
B. Đỗ Thị Thanh Tâm 
1973

- Ô. Đỗ Thanh Lâm 
1977
B. Đỗ Thị Thanh Thúy 
1982

- Ô. Đỗ Thanh Thao 
1979


THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thạc
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Thêm 

Ông  BÙI  NĂM 
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Con Ông Bùi Thêm (Ô. Lung) và Bà Nguyễn Thị Rí  

Sanh
: 
năm Đ. Hợi (1947) tại Tân Phong

Địa chỉ
: 
Cẩm Lệ 

Chánh thất: 


Bà HUỲNH THỊ LÊ 

Con Ông Bà Huỳnh Mười ở La Tháp
Sinh
:
năm 1953

Sanh hạ: (1)




- Ô. Bùi Vĩnh Phong
1971
B. Bùi Thúy Vân
1974 

- Ô. Bùi Văn Cảnh
1973
B. Bùi Thị Mỹ Dung
1975

- Ô. Bùi Vĩnh Khương 
1977
B. Bùi Thị Mỹ Hoa
1979

- Ô. Bùi Vĩnh Phát 
1986

Bà  BÙI  THỊ  LIỄU 
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Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh
: 
năm Q. Tỵ (1953) tại Tân Phong 

Hôn phối: 


Ông ĐINH PHÚ KHIỂN  

Quê
: 
Cẩm Hải, Điện Bàn

Con Ông Bà Đinh Điều ở Cẩm Hải 

Sanh hạ: 


- Ô. Đinh Phú Ngọc 

- Ô. Đinh Phú Chung 

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thạc
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Thêm 

Bà  BÙI  THỊ  MIÊN 
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Con Ông Bùi Thêm (Ô. Lung) và Bà Nguyễn Thị Rí  

Sanh
: 
năm K. Hợi (1959) tại Tân Phong

Địa chỉ
: 
Cẩm Lệ 

Hôn phối: 


Ông TRƯƠNG NHỨT 
Con Ông Bà Đỗ Được ở Cẩm Lệ 
Sanh
:
năm 1951

Sanh hạ: 


- Ô. Trương Công Thuận 
1984
B. Trương Thị Thanh Nga 
1979



B. Trương Thị Thanh Thảo 
1987 



B. Trương Thị Thanh Thủy 
1992

Ông  BÙI  VĂN  KIỆN
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Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh
: 
năm C. Tý (1960) tại An Lâm 

Chánh thất: 


Bà ĐỖ THỊ HƯỜNG  

Sanh 
: 
năm G. Thìn (1964) ở Phú Lộc, Đại Lộc

Con Ông Bà Đỗ Mười ở Phú Lộc

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Duy Tài 


- Ô. Bùi Duy Thanh 
- Ô. Bùi Duy Trường 

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thạc
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Dinh

Bà  BÙI  THỊ  BIỂN
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Tục danh
: 
B. Diếu 

Con Ông Bùi Dinh (Ô. Hương Diếu) và Bà Trần Thị Võ

Sanh
: 
năm M. Dần (1938) tại An Lâm 

Hôn phối: 


Ông ĐỖ HÒA

Sanh 
: 
năm Q. Dậu (1933) tại Phú Lộc, Đại Lộc 

Con Ông Bà Đỗ Hiệp ở Phú Lộc 

Sanh hạ: 

- Ô. Đỗ Văn Truyền 
G. Thìn (1964)
B. Đỗ Thị Loan 
C. Tý (1960)



B. Đỗ Thị Mai 
N. Dần (1962)



B. Đỗ Thị Ánh 
K. Dậu (1969)



B. Đỗ Thị Minh  
T. Hợi (1971)

Ông  BÙI  NGỌC  ANH 
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Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh
: 
năm K. Mão (1939) tại An Lâm 

Tạ thế 
: 
18-01-M. Thân (1968). Thọ: 30 tuổi 

Cải táng
: 
Gò Bạc Hà 

Chánh thất: 


Bà NGUYỄN THỊ CHÍN 

Sanh 
: 
năm N. Ngọ (1942) tại Duy Châu 

Con Ông Bà Nguyễn Thống ở Duy Châu 

Thứ thất: 


Bà NGUYỄN THỊ LAN 

Sanh 
: 
năm K. Sửu (1949) tại Thị xã Cần Thơ  

Sanh hạ: 

Đích phòng: 


- Ô. Bùi Ngọc Quang 
Q. Mão (1963)

Thứ phòng: 


- Ô. Bùi Minh Tuấn (1)

- Ô. Bùi Minh Kiệt (1)

Bà  BÙI  THỊ  ĐƯỢC
Cùng cha mẹ với Bà trên  



(không có hồ sơ)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thiện
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Tư Nguyên 

Bà  BÙI  THỊ  BÍCH  LAN 
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Con Ông Bùi Tư Nguyên (Ô. Tham Nguyên) và Bà Trương Thị Tiền 

Sanh
: 
năm Q. Dậu (1933) tại Phú Nhuận 

Nguyên giá: 
không rõ 

Tái giá I: 


Ông PHẠM THƯƠNG

Sanh 
: 
tại Mã Châu 

Tái giá II: 

không rõ 

Sanh hạ: 

Đời I: 
- Ô. Phạm Kim Long
C. Tý (1960)


Đời II: 
- Ô. Trần Văn Vi
N. Tý (1972)


Đời III: 
- B. Văn Thị Hồng 
T. Dậu (1981)


Bà  BÙI  THỊ  BÍCH  NGUYỆT 
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Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh
: 
năm G. Tuất (1934) tại Phú Nhuận 

Hôn phối: 


Ông LÊ CÔNG KHANH 

Con Ông Bà Lê Tấn Thủ ở Trà Kiệu  

Sanh hạ: 

- Ô. Lê Việt Quốc  
G. Thìn (1964)
B. Lê Thủy Tiên Trang 
Â. Tỵ (1965)

- Ô. Lê Nguyên Dương 
C. Tuất (1970)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thiện
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Tư Nguyên 

Bà  BÙI  THỊ  BÍCH  VÂN
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Con Ông Bùi Tư Nguyên (Ô. Tham Nguyên) và Bà Trương Thị Tiền 

Sanh
: 
năm Â. Hợi (1935) tại Phú Nhuận 

Hôn phối: 


Ông ĐOÀN CẦM 

Sanh 
: 
năm B. Tý (1936) tại Phụng Châu 

Con Ông Bà Đoàn Hồ ở Phụng Châu, Duy Xuyên 

Sanh hạ: 

- Ô. Đoàn Ngọc Trân 
C. Tuất (1970)
B. Đoàn T. Tần 
T. Sửu (1961)

- Ô. Đoàn Ngọc Định 
B. Thìn (1976)
B. Đoàn T. Ngọc Quỳnh 
B. Ngọ (1966)

Bà  BÙI  THỊ  BÍCH  HÀ 
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Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh
: 
năm Q. Mùi (1943) tại Hòa Vang

Hôn phối: 


Ông TRẦN QUANG

Sanh 
: 
năm C. Thìn (1940) tại An Lâm

Con Ông Bà Trần Hương (Ô. Thông Ba) ở An Lâm 

Sanh hạ: 

- Ô. Trần Quế  
G. Thìn (1964)
B. Trần T. Liên Hương 
B. Ngọ (1966)

- Ô. Trần Quý  
G. Dần (1974)
B. Trần T. Sa 
C. Tuất (1970)



B. Trần T. Sơ  
N. Tý (1972)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thiện
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Tư Nguyên 

Ông  BÙI  KIẾN  TÂM 
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Con Ô. Bùi Tư Nguyên (Ô. Tham Nguyên) và B. Nguyễn Thị Vinh

Sanh
: 
năm Â. Mùi (1955) tại Phú Nhuận 

Chánh thất: 


Bà HỒ THỊ NGỌC LAN  

Sanh 
: 
năm C. Tý (1960) tại Tam Kỳ

Con Ông Bà Hồ Đắc Khanh ở Tam Kỳ 

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Quang Tân 
Q. Hợi (1983)


- Ô. Bùi Quang Thành 
Â. Sửu (1985)


Ông  BÙI  KIẾN  NGHĨA 
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Cùng cha mẹ với Ông trên  



(chưa có hồ sơ)

Bà  BÙI  THỊ  BÍCH  TUYÊN 
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Con Ô. Bùi Tư Nguyên (Ô. Tham Nguyên) và B. Trương T. Tiền
Sanh 
:
1944

Hôn phối: 


Ông TRẦN THÁI

Sanh
:
1943

Con Ông Trần Thành và Bà Lê Thị Phú

Sanh hạ: 

- Ô. Trần Quốc Bình 
1972
B. Trần Thị Tú Uyên 
1969

- Ô. Trần Quốc An 
1976
B. Trần Thị Mỹ Phương 
1970



B. Trần Thị Thanh Thanh 
1974




Bà  BÙI  THỊ  BÍCH  GIANG
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Cùng cha mẹ với Bà trên  
Sanh
:
1954

Hôn phối: 


Ông ĐỖ TUNG

Sanh
:
1954

Sanh hạ: 

- Ô. Đỗ Duy Hưng 
1984
B. Đỗ Thị Hạnh Dung 
1980

- Ô. Đỗ Đăng Trình
1988



Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thiện
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Thành Quy  

Bà  BÙI  THỊ  BÍCH  NGỌC
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Con Ô. Bùi Thành Quy (Ô. Yến) và B. Trần Thị Y

Sanh
: 
năm K. Mão (1939) tại Phú Nhuận 

Hôn phối: 


Ông TRẦN ĐÌNH KHÁNH   

Con Ông Bà Trần Đình Nam ở Gia Cốc, Đại Lộc  

Sanh hạ: 

- B. Trần Ngọc Khánh Linh 
G. Dần (1974)


Bà  BÙI  THỊ  LỢI  
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Con Ông Bùi Thành Quy (Ô. Yến) và Bà Trần T. Ngôn 

Sanh  
: 
năm Q. Tỵ (1953) tại Phú Nhuận 



Bác sĩ Y khoa

Hôn phối: 


Ông HỒ VĂN PHƯỢNG    

Sanh 
: 
năm Q. Tỵ (1953) ở Phú Lâm, Sài Gòn 

Con Ông Bà Hồ văn Út ở Phú Lâm



Bác sĩ Y khoa

Sanh hạ: 

- Ô. Hồ Huy Hoàng 
M. Ngọ (1978) 
B. Hồ T. Thúy Loan  
T. Dậu (1981)


THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thiện
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Thành Quy  

Ông  BÙI  THÀNH  KỶ 
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Tục danh 
: 
Ô. Kỷ Lớn 

Con Ô. Bùi Thành Quy (Ô. Yến) và B. Trần Thị Ngôn

Sanh
: 
năm C. Tý (1960) tại Phú Nhuận 



Kỹ sư Cơ khí 

Chánh thất: 


Bà LÊ THỊ NGỌC ĐỈNH   

Sanh 
: 
năm C. Tý (1960) tại Long Hưng

Con Ông Bà Lê Văn Chơi ở Long Hưng, Đồng Tháp 



Đại học  

Sanh hạ: (1)

- Ô. Bùi Thành Khoa 
Đ. Mão (1987)


Bà  BÙI  THỊ  BÍCH  THẮNG 
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh  
: 
năm T. Mão (1951) tại Phú Nhuận 



Cao đẳng Sư phạm 



(chưa có hồ sơ)

Ông  BÙI  THÀNH  LUẬT 

[image: image614.png]
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh  
: 
năm T. Sửu (1961) tại Phú Nhuận 



Đại học Kinh tế 



(chưa có hồ sơ)

Ghi chú: 

(1): Không có tên ở thế 18 (chưa có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XVII

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phán 
Phái I

Thế 15 : Ông Bùi Thiện
Chi 2

Thế 16 : Ông Bùi Quang Lâm  

Bà  BÙI  THỊ  BÍCH  KHÁNH 
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Con Ô. Bùi Quang Lâm và B. Lê Thị Nguyệt Thanh 

Sanh
: 
năm Â. Mùi (1955) tại Phú Nhuận 



Tú tài II

Địa chỉ 
: 
Bình Thạnh, Sài Gòn 

Hôn phối: 


Ông MA HỮU DŨNG

Sanh 
: 
tại Quảng Bình 

Con Ông Bà Ma Hoa, quê Quảng Bình, ngụ Sài Gòn  



Tú tài II

Sanh hạ:

- Ô. Ma Hữu Vinh  

B. Ma T. Khánh Châu 

Bà  BÙI  THỊ  BÍCH  TƯ 
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Cùng cha mẹ với Bà trên 

Sanh  
: 
năm M. Tuất (1958) tại Phú Nhuận 



Tú tài II

Hôn phối: 


Ông ĐẶNG XUÂN VINH   

Con Ông Bà Đặng Văn Đê ở Biên Hòa 

Sanh hạ: 

- B. Đặng T. Quỳnh Như 

- B. Đặng T. Anh Thư 

